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CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG 

 (LADOPHAR) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  01/BCQT-LDP/2026 Lâm Đồng, ngày  29 tháng 01 năm 2026 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 

Năm 2025 
 

 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

- Tên Công ty niêm yết: CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR). 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 Ngô Quyền, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. 

- Điện thoại: 02633 817937              Fax: 

- Website: www.ladophar.com        Emai: info@ladophar.com 

- Vốn điều lệ: 187.281.670.000 đồng Việt Nam. 

- Mã chứng khoán: LDP 

- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban 

Kiểm soát (BKS, đã miễn nhiệm từ ngày 24/04/2025), Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT 

(UBKT, Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2025 do công ty thay đổi mô hình quản trị công ty) và Tổng 

Giám đốc (TGĐ). 

- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ (bao gồm cả các Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) trong 

năm 2025: 

Stt 

Số Nghị 

quyết/ Quyết 

định 

Ngày Nội dung 
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01/NQ-

ĐHĐCĐ/LDP

/2025 

Nghị quyết 

của ĐHĐCĐ 

tại kỳ họp 

thường niên 

năm 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/04/2025 

 

 

 

Điều 1: Thông qua các báo cáo: 

1.1. Báo cáo năm 2024 và định hướng năm 2025 của Hội đồng 

quản trị. 

1.2. Báo cáo năm 2024 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị. 

1.3. Báo cáo về kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch 

kinh doanh, đầu tư năm 2025 của Tổng Giám đốc. 

1.4. Báo cáo năm 2024 của Ban Kiểm soát. 

1.5. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 

2024 đã kiểm toán. 

Điều 2: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 

2025. 

Điều 3: Thông qua Kế hoạch đầu tư và kế hoạch kinh doanh năm 

2025. 

Điều 4: Thông qua hạn mức vay vốn năm 2025 của Công ty. 
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Stt 

Số Nghị 

quyết/ Quyết 

định 

Ngày Nội dung 
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01/NQ-

ĐHĐCĐ/LDP

/2025 

Nghị quyết 

của ĐHĐCĐ 

tại kỳ họp 

thường niên 

năm 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/04/2025 

Điều 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024. 

Điều 6: Thông qua việc khen thưởng năm 2024 cho các thành viên 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công 

ty (kiêm Thư ký Hội đồng quản trị). 

Điều 7: Thông qua mức thù lao, khen thưởng năm 2025 cho Hội 

đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ủy ban kiểm toán và Người phụ trách 

quản trị Công ty (kiêm Thư ký Hội đồng quản trị). 

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý; 

bổ sung ngành, nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế 

nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công 

ty. 

Điều 9: Thông qua Tờ trình về chủ trương đầu tư dự án xây dựng 

nhà máy sản xuất dược phóng xạ tại Đà Lạt. 

Điều 10: Thông qua Tờ trình về chủ trương đầu tư nghiên cứu ứng 

dụng công nghệ sinh học trong dược liệu. 

Điều 11: Thông qua Tờ trình về chủ trương đầu tư dự án xây dựng 

xưởng chiết xuất dược liệu bằng công nghệ CO2 siêu tới hạn. 

Điều 12: Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả thực hiện các nội dung 

được giao/ủy quyền từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và thông qua 

việc tiếp tục thực hiện các Phương án phát hành cổ phiếu. 

Điều 13: Thông qua việc hủy bỏ phương án Chào bán cổ phiếu riêng 

lẻ đã được phê duyệt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2024. 

Điều 14: Thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà 

đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. 

Điều 15: Điều khoản thi hành. 

02 

02/NQ-

ĐHĐCĐ/LDP

/2025 

Nghị quyết 

của ĐHĐCĐ 

tại kỳ họp bất 

thường năm 

2025 

 

10/12/2025 

Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh 

doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 

Điều 2: Thông qua Tờ trình về phương án khắc phục lỗ lũy kế. 

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung hình thức và mục 

đích vay vốn năm 2025. 

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc báo cáo kết quả phát hành 

cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2025 và giải ngân đầu tư nhà 

máy CO2 siêu tới hạn. 

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án chào 

bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. 

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung danh sách Công ty 

kiểm toán. 

Điều 7: Điều khoản thi hành. 
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II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025) 

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị (TV.HĐQT): 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ  
Ngày bắt đầu/không còn là TV.HĐQT 

Ngày bổ nhiệm Ngày bãi/miễn nhiệm 

1 Phạm Trung Kiên 

TV.HĐQT không 

điều hành 
14/01/2022 06/05/2022 

Chủ tịch HĐQT 19/04/2022 06/05/2022 

TV.HĐQT không 

điều hành 
19/08/2022 30/11/2022 

Chủ tịch HĐQT 01/12/2022 20/12/2023 

Chủ tịch HĐQT 

(kiêm Người đại diện 

theo Pháp luật và 

Người được ủy 

quyền Công bố 

thông tin) 

20/12/2023 

(tái bổ nhiệm) 
 

2 Lê Tiến Thịnh 

TV.HĐQT không 

điều hành 
21/03/2023 20/12/2023 

TV.HĐQT 

(kiêm Tổng giám 

đốc, Người đại diện 

theo Pháp luật) 

20/12/2023 

(tái bổ nhiệm) 
 

3 Lê Xuân Thanh 

TV. độc lập HĐQT  20/12/2023  

Chủ tịch Uỷ ban 

kiểm toán 
24/04/2025  

4 Đặng Thùy Linh 
TV.HĐQT không 

điều hành 
10/04/2024  

5 Nguyễn Thị Hồng Giang 

TV.HĐQT không 

điều hành 
10/04/2024  

Thành viên Uỷ ban 

kiểm toán 
24/04/2025  

2. Các cuộc họp HĐQT: Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 23 cuộc họp HĐQT. 

Stt  
Thành viên 

Hội đồng quản trị 

Số buổi họp HĐQT 

tham dự 

Tỷ lệ 

tham 

dự 

họp 

Lý do không tham dự họp 

1 Phạm Trung Kiên 23/23 100%  
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Stt  
Thành viên 

Hội đồng quản trị 

Số buổi họp HĐQT 

tham dự 

Tỷ lệ 

tham 

dự 

họp 

Lý do không tham dự họp 

2 Lê Tiến Thịnh 

22/23 

Trong đó có 1/23 buổi họp 

ủy quyền cho Bà Trần Thị 

Thủy dự họp) 

96%  

3 Lê Xuân Thanh 23/23 100%  

4 Đặng Thùy Linh 23/23 100%  

5 Nguyễn Thị Hồng Giang 23/23 100%  

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGĐ: 

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát đối với 

Ban Tổng Giám đốc (Ban TGĐ) theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản 

trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. 

3.1. Phương thức Giám sát: 

HĐQT thường xuyên nhận được báo cáo và chỉ đạo việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện 

kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và định hướng thực hiện kế hoạch cho phù hợp 

với tình hình thực tế của Công ty. Định hướng Ban điều hành trong công tác quản lý điều hành 

cũng như phối hợp với Uỷ ban kiểm toán Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định Luật Doanh 

nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy định pháp luật hiện hành. Theo dõi, kiểm tra, giám sát và chỉ 

đạo kịp thời hoạt động điều hành của Ban TGĐ trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội 

đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT, đảm bảo bám sát chiến lược phát triển đã đề ra. HĐQT đã tổ 

chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất với Ban TGĐ bằng hình thức trực tiếp hoặc qua các phương 

tiện trực tuyến, thư điện tử… để trao đổi, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và ra quyết định 

ban hành Nghị quyết phù hợp làm cơ sở cho Ban TGĐ triển khai. 

a. Trong hoạt động sản xuất – kinh doanh, đầu tư và tài chính: 

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo định hướng hội nhập và chuyển 

đổi số; 

- Chỉ đạo áp dụng công nghệ tiên tiến để tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả và cải tiến quy 

trình sản xuất; 

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn GMP-WHO, GPs, ISO 22000:2018, kiểm 

soát chất lượng toàn diện từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm; 

- Định hướng mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu và đẩy mạnh hoạt động tiếp thị. 

b. Trong công tác tổ chức, quản trị và nhân sự: 

- Chỉ đạo và giám sát tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2025 và ĐHĐCĐ bất thường 

năm 2025 đúng kế hoạch; 

- Chỉ đạo và giám sát công tác công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định về 

công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 
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- Rà soát cơ cấu tổ chức, đánh giá nhân sự và thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm phù hợp với 

định hướng phát triển; 

- Theo dõi hoạt động kiểm soát nội bộ, đảm bảo tính tuân thủ và hiệu quả; 

- Định hướng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực đội ngũ, cải thiện môi trường 

làm việc; 

- Giám sát việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động; 

- Đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu về an toàn lao động, PCCC, bảo vệ môi trường, thúc 

đẩy sản xuất xanh; 

3.2. Kết quả giám sát: 

HĐQT đánh giá cao vai trò điều hành của Ban TGĐ trong 6 tháng đầu năm, với kết quả tích 

cực về doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả quản lý tài chính. Ban TGĐ đã điều hành đúng định 

hướng, tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, góp phần 

nâng cao hiệu quả hoạt động và vị thế của Công ty trên thị trường. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:  

Công ty đã thành lập Ủy Ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT và bổ nhiệm Chủ tịch UBKT (TV 

HĐQT độc lập) cũng như bổ nhiệm thành viên UBKT (đồng thời là TV HĐQT không điều hành. 

Các hoạt động của UBKT trong kỳ (từ ngày 24/04/2025 đến ngày 30/06/2025) gồm có: 

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty; 

- Thẩm tra tính trung thực của các Báo cáo tài chính; 

- Rà soát giao dịch với Người có liên quan và Người nội bộ; 

- Đánh giá hoạt động của hệ thống quản trị nội bộ và đề xuất phương án hành động. 

- Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện các 

Nghị quyết đã được phê duyệt của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cấp quản lý. 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025): 

Stt 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

1.  
01/NQ-

HĐQT/2025 
26/02/2025 

Phê duyệt phân công công việc của Chủ tịch HĐQT 

chuyên trách. 
100% 

2.  
02/NQ-

HĐQT/2025 
26/02/2025 

Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Cát Tiên và chuyển 

giao cho Chi nhánh Bảo Lộc Công ty CP Dược Lâm 

Đồng (Ladophar). 

100% 

3.  
03/NQ-

HĐQT/2025 
26/02/2025 Về việc phê duyệt hạn mức vay vốn năm 2025 100% 

4.  
04/NQ-

HĐQT/2025 
26/02/2025 Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. 100% 

5.  
05/NQ-

HĐQT/2025 
26/02/2025 

Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm 

quyền của HĐQT giữa Công ty CP Dược Lâm Đồng 

(Ladophar) và Công ty CP APG ECO trong năm 

2025. 

100% 
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Stt 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

6.  
06/NQ-

HĐQT/2025 
26/02/2025 

Chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà máy sản xuất 

dược phóng xạ tại Đà Lạt. 
100% 

7.  
07/NQ-

HĐQT/2025 
26/02/2025 

Chủ trương đầu tư nghiên cứu ứng dụng công nghệ 

sinh học trong dược liệu. 
100% 

8.  
08/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
17/03/2025 

Triển khai tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ 

phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2024. 

100% 

9.  
09/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
17/03/2025 

Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng 

lẻ. 
100% 

10.  
10/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
17/03/2025 

Tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu 

theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động 

(ESOP). 

100% 

11.  
11/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
17/03/2025 

Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế và các nội dung 

liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo Chương 

trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). 

100% 

12.  
12/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
28/03/2025 

Thông qua việc khắc thêm con dấu mới và phân công 

sử dụng, quản lý con dấu tên Công ty CP Dược Lâm 

Đồng (Ladophar) 

100% 

13.  
13/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
28/03/2025 

Thông qua thời gian họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ 

Thường niên năm 2025 
100% 

14.  
14/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
18/04/2025 

Sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết số 10/NQ-

HĐQT/LDP/2025 ngày 17/03/2025 và Nghị quyết số 

11/NQ-HĐQT/2025 ngày 17/03/2025 của HĐQT. 

100% 

15.  
15/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
05/05/2025 

Thông qua quy chế hoạt động và bổ nhiệm nhân sự 

của Ủy ban kiểm toán 
100% 

16.  
16/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
05/05/2025 

Thông qua mức khen thưởng năm 2024 cho Hội 

đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người phụ trách 

quản trị Công ty (kiêm Thư ký Hội đồng quản trị) 

100% 

17.  
17/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
05/05/2025 

Thông qua Phương án nhu cầu vốn vay năm 2025-

2026 tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bắc An 

Giang 

100% 

18.  
18/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
09/05/2025 

Thông qua và triển khai chi tiết dự án xây dựng 

xưởng chiết xuất dược liệu bằng công nghệ CO2 siêu 

tới hạn theo chủ trương đầu tư đã được thông qua 

theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2025. 

100% 

19.  
19/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
09/05/2025 

Triển khai PA tăng vốn điều lệ thông qua chào bán 

cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2025. 

100% 



7 

 

Stt 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

20.  
20/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
09/05/2025 

Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng 

lẻ. 
100% 

21.  
21/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
09/05/2025 

Mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản 

xuất kinh doanh đã được thông qua theo Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. 

100% 

22.  
23/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
15/05/2025 

 Thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ 

phiếu ESOP 
100% 

23.  
24/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
15/05/2025 

 Thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ 

phiếu riêng lẻ 
100% 

24.  
25/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
20/05/2025 

Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 

2025 
100% 

25.  
25/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
13/06/2025 

Thông qua Gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phiếu  

và phương án xử lý số lượng cổ phiếu còn lại không 

phân phối hết của đợt Phát hành cổ phiếu theo 

chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) 

100% 

26.  
26/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
20/06/2025 

Sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết số 19/NQ-

HĐQT/LDP/2025 và Nghị quyết số 21/NQ-

HĐQT/2025 ngày 09/05/2025 của Hội đồng quản trị 

100% 

27.  
27/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
23/06/2025 

Thông qua kết quả đợt Phát hành cổ phiếu theo 

chương trình lựa chọn cho Người lao động ESOP 
100% 

28.  
28A/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
23/06/2025 

Phân công công việc của Chủ tịch HĐQT chuyên 

trách và Tổng Giám đốc 
100% 

29.  
29/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
23/06/2025 Giao người thực hiện Công bố thông tin 100% 

30.  
28/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
01/07/2025 

Sửa đổi Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT/LDP/2025 về 

việc thông qua phê duyệt Phương án nhu cầu vốn 

năm 2025-2026 tại ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bắc 

An Giang 

100% 

31.  
30/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
21/07/2025 

Thông qua Báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu từ 

1/1/2025 đến 30/6/2025 
100% 

32.  
32/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
12/08/2025 

Tái cấu trúc Ban kiểm toán nội bộ và Bổ nhiệm 

Người phụ trách Kiểm toán nội bộ. 
100% 

33.  
31/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
22/08/2025 

Triển khai Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu 

tư chứng khoán chuyên nghiệp 
100% 

34.  
33/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
22/08/2025 

Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Dược Lâm Đồng 

(Ladophar) 
100% 

35.  
34/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
22/08/2025 Thông qua Báo cáo tài chính Bán niên năm 2025 100% 
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Stt 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

36.  

35/NQ-

HĐQT/LDP/2025 15/09/2025 

Thay đổi thời gian nộp tiền mua cổ phiếu riêng lẻ tại 

Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 

22/08/2025 của Hội đồng quản trị. 

100% 

37.  
36/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
07/10/2025 

Phê duyệt triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 

năm 2025 
100% 

38.  
38/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
27/10/2025 

Thông qua kết quả đợt Chào bán cổ phiếu riêng lẻ 

cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp 
100% 

39.  
39/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
03/11/2025 

Thông qua phương án xử lý cổ phiếu chào bán riêng 

lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và 

thông qua công văn giải trình cho Ủy ban chứng 

khoán nhà nước. 

100% 

40.  
40/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
17/11/2025 Thay đổi mẫu dấu Công ty và các Chi nhánh. 100% 

41.  
41/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
18/11/2025 

Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất 

thường năm 2025 
100% 

42.  
42/NQ-

HĐQT/LDP/2025 
30/12/2025 

Thông qua việc thanh lý MMTB và dự thảo hợp 

đồng chuyển nhượng 
100% 

III. Ban kiểm soát (Báo cáo từ ngày 01/01/2025 đến ngày 23/04/2025)) 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (TV.BKS) 

Trước khi miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 24/04/2025 (do công ty thay 

đổi mô hình tổ chức quản lý), nhân sự của BKS có ba thành viên, trong đó một Trưởng BKS và 

hai thành viên. Các thành viên đều hoạt động độc lập và không làm việc tại bộ phận kế toán của 

Công ty hoặc không phải là Kiểm toán viên độc lập Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty. Các 

nhân sự của Ban Kiểm soát bao gồm:  

Stt Thành viên BKS 
Chức 

vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là TV.BKS 
Trình độ     

chuyên môn Ngày bổ nhiệm 
Ngày bãi/miễn 

nhiệm 

1 Đào Thị Nga 
Trưởng 

BKS 
20/12/2023 24/04/2025 Cử nhân Luật 

2 Võ Kim Nguyên 
TV. 

BKS 
20/12/2023 24/04/2025 

Cử nhân Kế toán 

Tài chính 

3 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 
TV. 

BKS 
20/12/2023 24/04/2025 Cử nhân 

2. Cuộc họp của BKS: Trong 6 tháng đầu năm 2025, BKS có tổ chức 02 buổi họp BKS. 

Stt Thành viên BKS 
Số buổi họp 

tham dự 

Tỷ lệ 

tham dự 

Tỷ lệ    

biểu quyết 
Lý do không tham dự họp 

1 Đào Thị Nga 1/1 100% 100%  



9 

 

Stt Thành viên BKS 
Số buổi họp 

tham dự 

Tỷ lệ 

tham dự 

Tỷ lệ    

biểu quyết 
Lý do không tham dự họp 

2 Võ Kim Nguyên 1/1 100% 100%  

3 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 1/1 100% 100%  

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGĐ và cổ đông 

Trên cơ sở quyền hạn và nhiệm vụ đã được quy định tại điều lệ Công ty, BKS đã chủ động 

thực hiện các công tác sau đây:  

- Giám sát việc tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ;  

- Tham gia các phiên họp HĐQT và đóng góp ý kiến;  

- Giám sát việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Nghị quyết của 

HĐQT;  

- Góp ý để hoàn thiện các quy chế, quy định và quy trình quản lý; 

- Kiểm tra các báo cáo tài chính (năm, sáu tháng, quý) và các báo cáo tình hình kinh doanh của 

Công ty; Thẩm định BCTC của Công ty theo Chuẩn mực kế toán và hệ thống kế toán Việt 

Nam và đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C kiểm toán;  

- Đề xuất, kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành để cải thiện quản trị và kiểm soát nội bộ, được 

chỉ đạo thực hiện. 

- Thực hiện quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, kể từ sau ngày 

25/04/2025, Công ty chuyển đổi mô hình hoạt động, thành lập Ủy ban kiểm toán, Ban Kiểm 

soát dừng hoạt động kể từ ngày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 

có hiệu lực thi hành. 

4. Đánh giá của BKS trong quá trình giám sát công tác quản trị, điều hành của HĐQT và 

Ban TGĐ từ đầu năm 2025 cho đến thời điểm dừng hoạt động: 

- HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT 

tổ chức cuộc họp nhằm cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh và chỉ đạo kịp thời phương 

hướng hoạt động trong năm 2025. Các nội dung cuộc họp của HĐQT được thể hiện đầy đủ 

trong các Nghị quyết HĐQT và giao cho TGĐ triển khai thực hiện. 

- TGĐ được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết 

và Quyết định của HĐQT giao; phân công, chỉ đạo Phó TGĐ, Trưởng các Ngành/phòng/đơn 

vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo 

cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.   

5. Thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán:  

- Ban kiểm soát đã xem xét báo cáo tài chính Quý 1 năm 2025 của Công ty, báo cáo được lập 

theo các tiêu chuẩn báo cáo tài chính hiện hành 

- Căn cứ báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo liên quan, sau khi xem xét kiểm 

tra, BKS nhận thấy:  

• Các chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm 

soát. Biểu mẫu báo cáo rõ ràng, đúng theo quy định;  

• Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; và  



10 

 

• Các số liệu báo cáo tài chính Quý 1 năm 2025 phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía 

cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/03/2025. 

6. Một số kiến nghị của Uỷ ban kiểm toán 

- Về chiến lược: Công ty cần phải xây dựng được chiến lược kinh doanh thận trọng và rõ ràng 

trong ngắn hạn, và trung hạn để có các kế hoạch triển khai cho phù hợp trong tình hình khó 

khăn chung như hiện nay, nhằm đảm bảo sự tăng trưởng bền vững cho Công ty.  

- Về hoạt động kinh doanh:  

• HĐQT và Ban điều hành cần duy trì tốt đa tăng trưởng hiện tại, thực hiện rà soát, đánh 

giá hiệu quả các hoạt động bán hàng và mạng lưới kinh doanh trong và ngoài nước để có 

những điều chỉnh phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại.  

• Nâng cao hiệu quả phối hợp xử lý công việc giữa các bộ phận/phòng ban, đặc biệt trong 

công tác dự toán, điều phối hàng hóa giữa bộ phận kinh doanh, cung ứng và bộ phận sản 

xuất, nhằm phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm và chức năng của từng Bộ phận/Phòng 

ban, tăng hiệu quả hoạt động.  

- Về hoạt động marketing: Công ty cần nâng cao hơn nữa hình ảnh, thương hiệu Ladophar. Chú 

trọng việc xây dựng kế hoạch/chiến dịch marketing phù hợp đối với từng ngành hàng/sản 

phẩm để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.  

- Về nhân sự: Cần tăng cường đào tạo nhân sự nhằm nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng 

nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. Xây dựng cơ cấu nhân sự phù 

hợp với sự phát triển của Công ty.  

- Về hoạt động sản xuất và nghiên cứu: Tìm kiếm thêm các giải pháp mới để cải tiến quy trình 

sản xuất, ứng dụng công nghệ để giảm thiểu chi phí và hạ giá thành nhưng vẫn đảm bảo chất 

lượng nhằm tăng tính cạnh tranh cho các sản phẩm trên thị trường.  

- Quản trị tài chính: Cân đối tài chính và tối ưu hoá nguồn vốn phù hợp với hoạt động kinh 

doanh của Công ty trong từng thời điểm và chu kỳ kinh doanh:  

• Đánh giá và rà soát các khoản nợ phải thu, khó đòi, hàng tồn kho.  

• Phân bổ vốn vào các lĩnh vực tiềm năng nhằm tối ưu hóa nguồn vốn hiện có.  

• Công ty cần xem xét, đánh giá lại các khoản vay, thuê tài chính ngắn hạn; vay từ phát 

hành trái phiếu sao cho sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, tránh tình trạng mất cân đối nguồn 

vốn của Công ty.  

• Công ty cần xây dựng lại chiến lược giá, phù hợp với từng phân khúc thị trường để có thể 

đẩy mạnh và mở rộng thêm nhiều phân khúc thị trường, bên cạnh đó công ty cần kiểm 

soát lại chi phí hoạt động để giảm thiểu chi phí, tối ưu hóa lợi nhuận.  

- Chất lượng sản phẩm và dịch vụ: Nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Công 

ty.  

- Công tác dự báo: Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh 

từ các tác động bên trong và bên ngoài Công ty.  

- Về công cụ quản trị: Cần rà soát và điều chỉnh các tài liệu quản trị nội bộ hiện hành theo 

hướng ngắn gọn và hiệu quả. Xây dựng thêm các tài liệu khác (nếu cần) để nâng cao hiệu quả 

quản lý, điều hành.  
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IV. Ủy ban kiểm toán 

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán (TV.UBKT) 

Ủy ban kiểm toán được thành lập tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 24/04/2025 (do 

công ty thay đổi mô hình tổ chức quản lý), nhân sự của UBKT có hai thành viên là Chủ tịch UBKT 

và TV.UBKT. Các thành viên đều hoạt động độc lập và không làm việc tại bộ phận kế toán của 

Công ty hoặc không phải là Kiểm toán viên độc lập Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty. Các 

nhân sự của Ban Kiểm soát bao gồm:  

Stt Thành viên UBKT 
Chức 

vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là 

TV.UBKT Trình độ     

chuyên môn 
Ngày bổ nhiệm 

Ngày bãi/miễn 

nhiệm 

1 Lê Xuân Thanh 

Chủ 

tịch 

UBKT 

05/05/2025  
Thạc sĩ Quản lý 

kinh tế 

2 Nguyễn Thị Hồng Giang 
TV. 

UBKT 
05/05/2025  

Cử nhân Ngoại 

ngữ 

2. Cuộc họp của UBKT: Từ ngày 05/05/2025, UBKT có tổ chức 02 buổi họp UBKT. 

Stt Thành viên BKS 
Số buổi họp 

tham dự 

Tỷ lệ 

tham dự 

Tỷ lệ    

biểu quyết 
Lý do không tham dự họp 

1 Lê Xuân Thanh 2/2 100% 100%  

2 
Nguyễn Thị Hồng 

Giang 
2/2 100% 100%  

3. Hoạt động giám sát của UBKT đối với HĐQT, Ban TGĐ và cổ đông 

- Thực hiện việc giám sát thực hiện báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, 

các nghị quyết, quyết định của HĐQT; 

- Kiểm tra giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng quy trình và nhiệm vụ 

được giao theo nguyên tắc và pháp luật; 

- Xem xét và đánh giá các giao dịch với các bên liên quan thực hiện mà các giao dịch này có 

thể dẫn đến xung đột về lợi ích; 

- HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình trong việc duy trì hoạt động và tổ chức các cuộc họp, 

tiến hành biểu quyết thông qua các quyết định phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ công 

ty; các thành viên HĐQT  tham gia đầy đủ các cuộc họp trực tiếp, trực tuyến, giám sát thường 

xuyên đối với các hoạt động của Công ty để Ban Tổng Giám đốc thực hiện điều hành phù hợp 

với quy định, chính sách của Công ty. 

- Số lượng thành viên HĐQT của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) là 05 người. Trong 

đó có 01 thành viên HĐQT độc lập, 02 thành viên HĐQT không điều hành, 02 thành viên 

HĐQT điều hành. Chủ tịch UBKT là thành viên HĐQT độc lập, Thành viên UBKT đều là 

thành viên HĐQT không điều hành. Không có thành viên HĐQT nào nắm giữ chức vụ thành 

viên HĐQT của hơn 05 Công ty khác. 



12 

 

4. Sự  phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 

và các bộ quản lý khác 

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trên tinh thần hợp tác, được tiến hành theo quy định của pháp 

luật, không thấy bất kỳ xung đột nào xảy ra trong quản trị cũng như trong công tác điều hành, 

giám sát. 

- UBKT nhận đã được sự hỗ trợ từ HĐQT và ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

của UBKT. 

- UBKT tham dự các cuộc họp HĐQT, đóng góp ý kiến cho công tác quản trị công ty. 

- Phối hợp thực hiện công tác công bố thông tin. 

5. Hoạt động khác của UBKT (nếu có): Không có 

V. Ban điều hành 

Stt 
Thành viên 

Ban Điều hành 

Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Ngày 

bổ nhiệm 

Ngày 

miễn nhiệm 

1 

Lê Tiến Thịnh 

Tổng Giám đốc, Người đại diện 

theo Pháp luật 

12/01/1979 
Cử nhân Quản trị 

Kinh doanh 
20/12/2023  

2 
Ngọ Văn Trị 

Phó Tổng Giám đốc thường trực 
10/01/1977 

Thạc sĩ Quản trị 

Kinh doanh 
21/12/2021  

VI. Kế toán trưởng 

Kế toán trưởng 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Ngày 

bổ nhiệm 

Ngày 

miễn nhiệm 

Trương Thị Ngọc Hiền 08/04/1978 
Cử nhân 

Tài chính Kế toán 
01/07/2013 

 

VII. Đào tạo về quản trị công ty: 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các TV. HĐQT, TV. BKS, TGĐ điều hành, các cán bộ 

quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không.  

VIII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên 

quan của công ty với chính Công ty  

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm. 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, 

người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm. 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, 

công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có. 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà TV. HĐQT, TV. BKS, TGĐ và người quản lý 

khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc TV. HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 

trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Chi tiết tại Phụ lục 2 đính 

kèm. 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của TV. HĐQT, TV.BKS, TGĐ 

và người quản lý khác là TV. HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có. 
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4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất 

đối với TV. HĐQT, TV.BKS, TGĐ và người quản lý khác: Không có. 

IX. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 

tháng đầu năm 2025) 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại Phụ lục 3 đính 

kèm. 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không có. 

X. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TK.HĐQT. 

CHỦ TỊCH  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 

PHẠM TRUNG KIÊN 
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Phụ lục 1 

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 

(Đính kèm theo Báo cáo Quản trị năm 2025 số 01/BCQT-LDP/2026 ngày 29/01/2026) 

S 

T 

T 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH, 

ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

1 Phạm Trung Kiên  

Chủ tịch 

HĐQT – 

Người đại 

diện theo PL, 

Người được 

ủy quyền 

CBTT 001077000471 

31/05/2023 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

P2 A6 Yên Lãng, 

Phường Đống Đa, 

TP. Hà Nội  

19/08/2022  Bổ nhiệm Người nội bộ 

Người đại 

diện 100% 

phần vốn của 

Công ty mẹ 

(LHs) 

19/01/2024 24/01/2025 

CTCP Louis Holdings 

cử Ông Phạm Trung 

Kiên làm Người đại 

diện 100% phần vốn tại 

LDP 

Người đại diện 

phần vốn góp của 

Công ty mẹ (LHs) 

tại LDP 

Cổ đông lớn 09/04/2025 01/12/2025 Mua cổ phần tại LDP 

Trở thành cổ đông 

lớn sở hữu 8,8% cổ 

phần tại LDP 

1.1 Phạm Trung Tín   

0035043000490 

18/02/2021 

Cục Cảnh sát  

QLHC về TTXH 

23 - B2+3, Đầm 

Trấu, Phường Hai 

Bà Trưng, TP. Hà 

Nội 

19/08/2022  
Ông Phạm Trung Kiên 

trở thành Người nội bộ 

Bố đẻ của 

Người nội bộ 

1.2 Bùi Thị Vui   

0034151004853 

02/05/2021 

Cục Cảnh sát  

QLHC về TTXH 

18 hẻm 9 ngách 39 

An Trạch I, Phường 

Văn Miếu - Quốc 

19/08/2022  
Ông Phạm Trung Kiên 

trở thành Người nội bộ 

Mẹ đẻ của 

Người nội bộ 
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S 

T 

T 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH, 

ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

Tử Giám, TP. Hà 

Nội 

1.3 Phạm Trung Dũng   Đã mất     
Anh ruột của 

Người nội bộ 

1.4 Nguyễn Văn Tuấn   

001060027056 

11/04/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về TTXH 

36 ngõ 55 Hoàng 

Hoa Thám, Phường 

Ngọc Hà, TP. Hà 

Nội 

19/08/2022  
Ông Phạm Trung Kiên 

trở thành Người nội bộ 

Bố vợ của 

Người nội bộ 

1.5 
Nguyễn Thị Thanh 

Hiền 
  

001162026514 

24/04/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về TTXH 

36 ngõ 55 Hoàng 

Hoa Thám, Phường 

Ngọc Hà, TP. Hà 

Nội 

19/08/2022  
Ông Phạm Trung Kiên 

trở thành Người nội bộ 

Mẹ vợ của 

Người nội bộ 

1.6 Nguyễn Thu Hà   

001185049696 

24/07/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về TTXH 

36 ngõ 55 Hoàng 

Hoa Thám, Phường 

Ngọc Hà, TP. Hà 

Nội 

19/08/2022  
Ông Phạm Trung Kiên 

trở thành Người nội bộ 

Vợ của 

Người nội bộ 

1.7 Phạm Duy Minh   

C4331571 

26/12/2017 

Cục quản lý XNC 

20 ngõ 437, Phường 

Bồ Đề, TP. Hà Nội 
19/08/2022  

Ông Phạm Trung Kiên 

trở thành Người nội bộ 

Con đẻ của 

Người nội bộ 

1.8 Phạm Hà Chi   

C4331569 

26/12/2017 

Cục quản lý XNC 

20 ngõ 437, Phường 

Bồ Đề, TP. Hà Nội 
19/08/2022  

Ông Phạm Trung Kiên 

trở thành Người nội bộ 

Con đẻ của 

Người nội bộ 

1.09 

Công ty Cổ phần 

thương mại quốc tế 

DK PCF 

  

0109760055 

01/10/2021 

Sở KH&ĐT 

TP. Hà Nội 

Số 23 B2 3 Khu 

Đầm Trấu, Phường 

Hai Bà Trưng, TP. 

Hà Nội 

26/11/2024  

Ông Phạm Trung Kiên 

được bổ nhiệm là Người 

đại diện theo pháp luật 

kiêm Chủ tịch HĐQT của 

CTCP TMQT DK PCF 

Tổ chức có liên 

quan của Người 

nội bộ 
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S 

T 

T 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH, 

ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

2 Lê Tiến Thịnh  

TV. HĐQT  

001079017356 

10/07/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Số 3, ngõ 6, phố 

Đội Nhân, phường 

Ngọc Hà, TP. Hà 

Nội 

21/03/2023 

 Bổ nhiệm Người nội bộ TGĐ, Người 

đại diện theo 

PL 

20/12/2023 

Người đại 

diện vốn của 

Công ty mẹ 

(LHs) 

24/01/2025 30/04/2025 

CTCP Louis Holdings 

thay đổi Người đại diện 

100% phần vốn tại LDP 

Người đại diện 

phần vốn góp của 

Công ty mẹ (LHs) 

tại LDP 

2.1 Lê Mạnh Cường   

001047005838 

15/04/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về TTXH 

Số 3, ngõ 6, phố 

Đội Nhân, phường 

Ngọc Hà, Tp. Hà 

Nội 

21/03/2023  
Ông Lê Tiến Thịnh 

trở thành Người nội bộ 

Bố đẻ của 

Người nội bộ 

2.2 Nguyễn Thị Xuân   

001150002920 

15/03/2016  

Cục cảnh sát  

QLHC về TTXH 

Số 3, ngõ 6, phố 

Đội Nhân, phường 

Ngọc Hà, Tp. Hà 

Nội 

21/03/2023  
Ông Lê Tiến Thịnh 

trở thành Người nội bộ 

Mẹ đẻ của 

Người nội bộ 

2.3 Lê Thị Phương Thảo   

001191012173  

31/12/2021  

Cục cảnh sát  

QLHC về TTXH 

Số 3, ngõ 6, phố 

Đội Nhân, phường 

Vĩnh Phúc, quận Ba 

Đình, Tp. Hà Nội 

21/03/2023  
Ông Lê Tiến Thịnh 

trở thành Người nội bộ 

Em ruột của 

Người nội bộ 

2.4 Lê San San   

320 quyển sổ 

02/2013  

Phường Dịch 

Vọng, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

3/6, Đội Nhân, 

phường Vĩnh Phúc, 

quận Ba Đình, Tp. 

Hà Nội 

21/03/2023  
Ông Lê Tiến Thịnh 

trở thành Người nội bộ 

Con đẻ của 

Người nội bộ 
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S 

T 

T 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH, 

ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

2.5 
CTCP  Louis 

Holdings (LHs) 
 Công ty mẹ 

1101573295  

05/06/2012  

Sở KH&ĐT  

TP.HCM 

14 Nguyễn Văn 

Vĩnh, phường Tân 

Sơn Nhất, TP.HCM 

21/03/2023  
Ông Lê Tiến Thịnh 

trở thành Người nội bộ 

Tổ chức có liên 

quan của Người 

nội bộ; 

Công ty mẹ 

3 Lê Xuân Thanh  

TV. Độc lập 

HĐQT, Chủ 

tịch UB kiểm 

toán 

030079016354 

20/01/2022 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

3X12.01 CC Sky 

Garden 3-R1-1, P. 

Tân Hưng, 

TP.HCM 

20/12/2023  Bổ nhiệm Người nội bộ 

3.1  Lê Xuân Thoảng   

142056434 

22/09/2012 

CA Hải Dương 

NV 10.02 Nguyễn 

Trọng Thuật, P. 

Thành Đông, tỉnh 

Hải Dương 

20/12/2023  
Ông Lê Xuân Thanh 

trở thành Người nội bộ 

Bố đẻ của 

Người nội bộ 

3.2  Dư Thị Thơ   

140051262 

22/09/2012 

CA Hải Dương 

NV 10.02 Nguyễn 

Trọng Thuật, P. 

Thành Đông, tỉnh 

Hải Dương 

20/12/2023  
Ông Lê Xuân Thanh 

trở thành Người nội bộ 

Mẹ đẻ của 

Người nội bộ 

3.3  Phan Thị Mai   

141999277 

10/01/2013 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

3X12.01 CC Sky 

Garden 3-R1-1, P. 

Tân Hưng, TP.HCM 

20/12/2023  
Ông Lê Xuân Thanh 

trở thành Người nội bộ 

Vợ của 

Người nội bộ 

3.4  Phan Nhật Tặng   

030054006287 

25/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Xã Hà Nam, Tỉnh 

Hải Dương 
20/12/2023  

Ông Lê Xuân Thanh 

trở thành Người nội bộ 

Bố vợ của 

Người nội bộ 

3.5  Nguyễn Thị Lương   

030155006471 

25/04/2021 

Cục cảnh sát 

Xã Hà Nam, Tỉnh 

Hải Dương 
20/12/2023  

Ông Lê Xuân Thanh 

trở thành Người nội bộ 

Mẹ vợ của 

Người nội bộ 
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S 

T 

T 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH, 

ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

QLHC về TTXH 

3.6  Lê Đức Nam   Còn nhỏ 

3X12.01 CC Sky 

Garden 3-R1-1, P. 

Tân Hưng, TP.HCM 

20/12/2023  
Ông Lê Xuân Thanh 

trở thành Người nội bộ 

Con đẻ của 

Người nội bộ 

3.7  Lê Đức Anh   Còn nhỏ 

3X12.01 CC Sky 

Garden 3-R1-1, P. 

Tân Hưng, TP.HCM 

20/12/2023  
Ông Lê Xuân Thanh 

trở thành Người nội bộ 

Con đẻ của 

Người nội bộ 

3.8  Lê Phan Hải Linh   Còn nhỏ 

3X12.01 CC Sky 

Garden 3-R1-1, P. 

Tân Hưng, TP.HCM 

20/12/2023  
Ông Lê Xuân Thanh 

trở thành Người nội bộ 

Con đẻ của 

Người nội bộ 

4 Đặng Thùy Linh  

TV. HĐQT 

không điều 

hành 

001181002556 

20/02/2022 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

49H2 TT Nguyễn 

Công Trứ, Phường 

Hai Bà Trưng, Hà 

Nội   

10/04/2024  Bổ nhiệm Người nội bộ 

4.1  Đoàn Mạnh Minh   Ở nước ngoài  10/04/2024  
Bà Đặng Thùy Linh 

trở thành Người nội bộ 

Con đẻ của 

Người nội bộ 

4.2  Đoàn Linh Đan    Ở nước ngoài  10/04/2024  
Bà Đặng Thùy Linh 

trở thành Người nội bộ 

Con đẻ của 

Người nội bộ 

4.3  Đặng Phương Linh    Ở nước ngoài  10/04/2024  
Bà Đặng Thùy Linh 

trở thành Người nội bộ 

Con đẻ của 

Người nội bộ 

4.4  Đặng Anh Tuyên   Ở nước ngoài  10/04/2024  
Bà Đặng Thùy Linh 

trở thành Người nội bộ 

Bố ruột của 

người nội bộ 

4.5  Nguyễn Thị Liễu    Ở nước ngoài  10/04/2024  
Bà Đặng Thùy Linh 

trở thành Người nội bộ 

Mẹ ruột của  

người nội bộ 
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T 
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cá nhân 

Tài 

khoản 
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Địa chỉ trụ sở 
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hệ 
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Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

4.6  CTCP APG Eco   

2802929978 

Ngày 23/03/2021 

Sở KH&ĐT 

Thanh Hóa 

Lô 1a, Khoảnh 1+4, 

Tiểu khu 290, Thôn 

Bái Tôm, Xã Điền 

Quang, Thanh Hoá 

10/04/2024  
Bà Đặng Thùy Linh 

trở thành Người nội bộ 

Tổ chức có liên 

quan của Người 

nội bộ 

4.7  

CTCP Bất động sản 

Xây lắp Dầu khí 

Việt Nam (PVC 

LAND) 

  

0307230846 

Ngày 19/02/2009 

Sở KH & ĐT 

TP.HCM 

65 Mai Chí Thọ, 

Phường An Khánh, 

TP.HCM 

10/04/2024  
Bà Đặng Thùy Linh 

trở thành Người nội bộ 

Tổ chức có liên 

quan của Người 

nội bộ 

5 
Nguyễn Thị Hồng 

Giang   
 

TV. HĐQT 

không điều 

hành kiêm 

thành viên 

UBKT 

033196004099 

07/11/2023 

Cục cảnh sát  

QLHC về TTXH 

1368/29A LVL ấp 

2, Xã Nhà Bè, TP 

Hồ Chí Minh 

10/04/2024  Bổ nhiệm Người nội bộ 

5.1  
Nguyễn Minh 

Cường  
  

033202006237 

22/11/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về TTXH 

30/99/8/8 Lâm Văn 

Bền, P Tân Hưng 

TP HCM 

10/04/2024  

Bà Nguyễn Thị Hồng 

Giang trở thành Người nội 

bộ 

Bố đẻ của  

người nội bộ 

5.2  Nguyễn Ngọc An    

033074007414 

13/09/2023 

Cục cảnh sát  

QLHC về TTXH 

1368/29A LVL ấp 

2, Xã Nhà Bè, 

TP.HCM 

10/04/2024  

Bà Nguyễn Thị Hồng 

Giang trở thành Người nội 

bộ 

Em ruột của  

người nội bộ 

5.3  Bùi Thị Hà    

033173007403 

13/09/2023 

Cục cảnh sát  

QLHC về TTXH 

1368/29A LVL ấp 

2, Xã Nhà Bè, 

TP.HCM 

10/04/2024  

Bà Nguyễn Thị Hồng 

Giang trở thành Người nội 

bộ 

Mẹ đẻ của  

người nội bộ 
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Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

5.4  
Công ty CP APG 

Eco 
  

2802929978 

Ngày 23/03/2021 

Sở KH&ĐT 

Thanh Hóa 

Lô 1a, Khoảnh 1+4, 

Tiểu khu 290, Thôn 

Bái Tôm, Xã Điền 

Quang, Thanh Hoá 

10/04/2024  

Bà Nguyễn Thị Hồng 

Giang trở thành Người nội 

bộ 

Tổ chức có liên 

quan của Người 

nội bộ 

5.5  

Công ty CP BĐS 

Xây lắp Dầu khí 

Việt Nam 

(PVCLAND) 

  

0307230846 

Ngày 19/02/2009 

Sở KH & ĐT 

TP.HCM 

65 Mai Chí Thọ, 

Phường An Khánh, 

TP.HCM 

10/04/2024  

Bà Nguyễn Thị Hồng 

Giang trở thành Người nội 

bộ 

Tổ chức có liên 

quan của Người 

nội bộ 

6 Đào Thị Nga  Trưởng BKS 

004172001643 

23/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Khu đô thị văn 

quán, Hà Đông, Hà 

Nội 

20/12/2023 23/04/2025 Bổ nhiệm  Người nội bộ 

6.1  
Nông Hoàng Trúc 

Nhi 
  

006305000003 

27/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Khu đô thị văn 

quán, Hà Đông, Hà 

Nội 

20/12/2023 23/04/2025 
Bà Đào Thị Nga 

trở thành Người nội bộ 

Con đẻ của 

Người nội bộ 

6.2  Đào Ngọc Ngựa   

033041005237 

12/06/2022 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Khu đô thị văn 

quán, Hà Đông, Hà 

Nội 

20/12/2023 

23/04/2025 

Bà Đào Thị Nga 

trở thành Người nội bộ 

Bố đẻ của 

Người nội bộ 

6.3  Vương Thị Đào   

004142002433 

12/06/2022 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Khu đô thị văn 

quán, Hà Đông, Hà 

Nội 

20/12/2023 

23/04/2025 

Bà Đào Thị Nga 

trở thành Người nội bộ 

Mẹ đẻ của 

Người nội bộ 
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NSH 

Địa chỉ trụ sở 
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quan với công ty 

6.4  Đào Thị Tải   

004058000145 

04/10/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Phường Nùng Trí 

Cao, Tỉnh Cao Bằng 
20/12/2023 

23/04/2025 

Bà Đào Thị Nga 

trở thành Người nội bộ 

Chị ruột của 

Người nội bộ 

6.5  Đinh Quang Hòa   

033161003464 

04/10/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Phường Nùng Trí 

Cao, Tỉnh Cao Bằng 
20/12/2023 

23/04/2025 

Bà Đào Thị Nga 

trở thành Người nội bộ 

Anh rể của 

Người nội bộ 

6.6  Đào Thị Nhự   

033163014616 

25/06/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Xã Hiệp Cường, 

Hưng Yên 
20/12/2023 

23/04/2025 

Bà Đào Thị Nga 

trở thành Người nội bộ 

Chị ruột của 

Người nội bộ 

6.7  Lê Văn Đức   

033061004217 

25/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Xã Hiệp Cường, 

Hưng Yên 
20/12/2023 

23/04/2025 

Bà Đào Thị Nga 

trở thành Người nội bộ 

Anh rể của 

Người nội bộ 

6.8  Đào Thị Hằng   

004167005649 

08/11/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Phường Nùng Trí 

Cao, Tỉnh Cao Bằng 
20/12/2023 

23/04/2025 

Bà Đào Thị Nga 

trở thành Người nội bộ 

Chị ruột của 

Người nội bộ 

6.9  Mã Ích Hải   

004057000578 

22/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Phường Nùng Trí 

Cao, Tỉnh Cao Bằng 
20/12/2023 

23/04/2025 

Bà Đào Thị Nga 

trở thành Người nội bộ 

Anh rể của 

Người nội bộ 

6.10  Đào Nguyên Hùng   

004069003768 

27/06/2021 

Cục cảnh sát 

Xã Hiệp Cường, 

Hưng Yên 
20/12/2023 

23/04/2025 
Bà Đào Thị Nga 

trở thành Người nội bộ 

Anh ruột của 

Người nội bộ 
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quan với công ty 

QLHC về TTXH 

6.11  Vũ Thị Luyên   

033174012998 

27/06/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Xã Hiệp Cường, 

Hưng Yên 
20/12/2023 

23/04/2025 

Bà Đào Thị Nga 

trở thành Người nội bộ 

Chị dâu của 

Người nội bộ 

6.12  Đào Thị Bằng   

033173012764 

22/11/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Xã Hiệp Cường, 

Hưng Yên 
20/12/2023 

23/04/2025 

Bà Đào Thị Nga 

trở thành Người nội bộ 

Em ruột của 

Người nội bộ 

6.13  Nguyễn Hữu Quyết   

033073013785 

22/11/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Xã Hiệp Cường, 

Hưng Yên 
20/12/2023 

23/04/2025 

Bà Đào Thị Nga 

trở thành Người nội bộ 

Em rể của 

Người nội bộ 

7 Võ Kim Nguyên  TV. BKS 

083091000075 

08/01/2018 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

B2, Chung cư 

Hoàng Anh Gold 

House, Xã Nhà Bè, 

TP.Hồ Chí Minh 

20/12/2023 23/04/2025 Bổ nhiệm Người nội bộ 

7.1  Võ Văn Phúc   

320583812 

20/03/2018 

CA Bến Tre 

Xã Ba Tri, Bến Tre 20/12/2023 

23/04/2025 
Ông Võ Kim Nguyên trở 

thành người nội bộ 

Cha của 

Người nội bộ 

7.2  Nguyễn Thị Tùng   

320525438 

12/04/2018 

CA Bến Tre 

Xã Ba Tri, Bến Tre 20/12/2023 

23/04/2025 
Ông Võ Kim Nguyên trở 

thành người nội bộ 

Mẹ của 

Người nội bộ 

7.3  Bùi Thị Thùy Linh   

201750357 

23/10/2017 

CA Đà Nẵng 

B2, Chung cư 

Hoàng Anh Gold 

House, Xã Nhà Bè, 

TP.HCM 

20/12/2023 

23/04/2025 

Ông Võ Kim Nguyên trở 

thành người nội bộ 

Vợ của 

Người nội bộ 
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chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

7.4  Võ Nguyên Anh   Còn nhỏ 

B2, Chung cư 

Hoàng Anh Gold 

House, Xã Nhà Bè, 

TP.HCM 

20/12/2023 

23/04/2025 

Ông Võ Kim Nguyên trở 

thành người nội bộ 

Con của 

Người nội bộ 

7.5  Võ Thị Mỹ Tiên   

321399175 

31/07/2000 

CA Bến Tre 

Xã Ba Tri, Bến Tre 20/12/2023 

23/04/2025 
Ông Võ Kim Nguyên trở 

thành người nội bộ 

Chị của 

Người nội bộ 

7.6  

Công ty TNHH 

Nguyên liệu gốm sứ 

- Xây dựng Thiên 

Lợi 

  

3601166365 

07/11/2008 

Sở KH & ĐT tỉnh 

Đồng Nai 

Số 25/242 Võ Thị 

Sáu, khu 12, Xã 

Bình An, Đồng Nai 

20/12/2023 

23/04/2025 

Ông Võ Kim Nguyên trở 

thành người nội bộ 

Tổ chức có liên 

quan của Người 

nội bộ 

7.7  

Công ty TNHH 

Công nghiệp Titan 

BIDICO 

  

3401155398 

20/09/2017 

Sở KH & ĐT tỉnh 

Bình Thuận 

CCN Thắng Hải 2, 

Xã Sơn Mỹ, Tỉnh 

Lâm Đồng 

20/12/2023 

23/04/2025 

Ông Võ Kim Nguyên trở 

thành người nội bộ 

Tổ chức có liên 

quan của Người 

nội bộ 

7.8  

Công ty TNHH 

Thương Mại Tài 

chính Hồng Việt 

  

0315934282 

02/10/2019 

Sở KH & ĐT 

TP.HCM 

120 Trần Quốc 

Toản, Phường Xuân 

Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

20/12/2023 

23/04/2025 

Ông Võ Kim Nguyên trở 

thành người nội bộ 

Tổ chức có liên 

quan của Người 

nội bộ 

7.9  
CTCP The Golden 

Group (TGG) 
  

0105787835 

12/9/2023 

Sở KH & ĐT    

TP.HCM 

Lầu 7, Số 45 Võ Thị 

Sáu, Phường Sài 

Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

20/12/2023 23/04/2025 
Ông Võ Kim Nguyên trở 

thành người nội bộ 

Tổ chức có liên 

quan của Người 

nội bộ 

8 
Nguyễn Thị Quỳnh 

Nga 
 TV. BK 

001180011114 

21/04/2021 

Cục cảnh sát 

34 Ngõ Hòa Bình, 

phố Khâm Thiên, 

phường Văn Miếu 

20/12/2023 23/04/2025 Bổ nhiệm Người nội bộ 



24 

 

S 

T 

T 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH, 

ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

QLHC về TTXH – Quốc Tử Giám, 

Hà Nội 

8.1  Nguyễn Văn Hoàn   Đã mất   
23/04/2025 

 
Bố đẻ của 

Người nội bộ 

8.2  Bùi Thị Sang   Đã mất   
23/04/2025 

 
Mẹ đẻ của 

Người nội bộ 

8.3  Nguyễn Quốc Tuấn   

001071022693 

29/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

34 Ngõ Hòa Bình, 

phố Khâm Thiên, 

phường Văn Miếu – 

Quốc Tử Giám, TP. 

Hà Nội 

20/12/2023 

23/04/2025 

Bà Nguyễn Thị Quỳnh 

Nga trở thành người nội 

bộ 

Anh ruột của 

Người nội bộ 

8.4  Nguyễn Thanh Tùng   

001074002321 

24/05/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

34 Ngõ Hòa Bình, 

phố Khâm Thiên, 

phường Văn Miếu – 

Quốc Tử Giám, TP. 

Hà Nội 

20/12/2023 

23/04/2025 

Bà Nguyễn Thị Quỳnh 

Nga trở thành người nội 

bộ 

Anh ruột của 

Người nội bộ 

8.5  
Nguyễn Thị Diệu 

Thúy 
  

001177008832 

21/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

63B ngõ 143 phố 

Chợ Khâm Thiên, 

Phường Khâm 

Thiên, TP. Hà Nội 

20/12/2023 

23/04/2025 
Bà Nguyễn Thị Quỳnh 

Nga trở thành người nội 

bộ 

Chị ruột của 

Người nội bộ 

8.6  Nguyễn Thị Nguyệt   

001173025949 

06/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

34 Ngõ Hòa Bình, 

phố Khâm Thiên, 

phường Văn Miếu – 

Quốc Tử Giám, TP. 

Hà Nội 

20/12/2023 

23/04/2025 

Bà Nguyễn Thị Quỳnh 

Nga trở thành người nội 

bộ 

Chị dâu của 

Người nội bộ 
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khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH, 

ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

8.7  Nguyễn Tuấn Hải   

001065006353 

22/12/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

63B ngõ 143 phố 

Chợ Khâm Thiên, 

Phường Khâm 

Thiên, TP. Hà Nội 

20/12/2023 

23/04/2025 
Bà Nguyễn Thị Quỳnh 

Nga trở thành người nội 

bộ 

Anh rể của 

Người nội bộ 

8.8  
CTCP Chứng khoán 

APG 
  

0102525951 

63/UBCK-GP 

15/11/2007 

Ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước 

Tầng 5 - Tòa nhà 

Grand Building - 32 

Hòa Mã – Phường 

Hai Bà Trưng - Hà 

Nội. 

20/12/2023 

23/04/2025 

Bà Nguyễn Thị Quỳnh 

Nga trở thành người nội 

bộ 

Tổ chức có liên 

quan của Người 

nội bộ; 

Cổ đông lớn 

9 Ngọ Văn Trị  
Phó TGĐ 

thường trực 

024077001489 

19/4/2021 

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

18 Ngô Quyền, 

Phường Cam Ly – 

Đà Lạt, Lâm Đồng 

21/12/2022  Bổ nhiệm Người nội bộ 

9.1  
Nguyễn Thanh 

Huỳnh Chi  
  

075183002047 

19/04/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về TTXH 

34/3 Nguyễn Du, 

Phường Hạnh 

Thông Tây, TP. 

HCM 

21/12/2022  
Ông Ngọ Văn Trị 

trở thành người nội bộ 

Vợ của 

Người nội bộ 

9.2  Ngọ Anh Thi    Còn nhỏ 

34/3 Nguyễn Du, 

Phường Hạnh 

Thông Tây, TP. 

HCM 

21/12/2022  
Ông Ngọ Văn Trị 

trở thành người nội bộ 

Con đẻ của 

Người nội bộ 

9.3  Ngọ Anh Thư   Còn nhỏ 

34/3 Nguyễn Du, 

Phường Hạnh 

Thông Tây, TP. 

HCM 

21/12/2022  
Ông Ngọ Văn Trị 

trở thành người nội bộ 

Con đẻ của 

Người nội bộ 
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S 

T 

T 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH, 

ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

9.4  Nguyễn Thị Giang   

120747490 

17/11/2008 

CA Bắc Giang 

Xã Xuân Cẩm, Bắc 

Giang 
21/12/2022  

Ông Ngọ Văn Trị 

trở thành người nội bộ 

Mẹ đẻ của 

Người nội bộ 

9.5  Ngọ Văn Triển   

120986702 

22/06/2012 

CA Bắc Giang 

Xã Xuân Cẩm, Bắc 

Giang 
21/12/2022  

Ông Ngọ Văn Trị 

trở thành người nội bộ 

Anh ruột của 

Người nội bộ 

9.6  Ngọ Thị Hà   

121808114 

24/04/2020 

CA Bắc Giang 

Xã Xuân Cẩm, Bắc 

Giang 
21/12/2022  

Ông Ngọ Văn Trị 

trở thành người nội bộ 

Chị ruột của 

Người nội bộ 

9.7  Ngọ Văn Trụ   

122119057 

11/09/2010 

CA Bắc Giang 

Xã Xuân Cẩm, Bắc 

Giang 
21/12/2022  

Ông Ngọ Văn Trị 

trở thành người nội bộ 

Anh ruột của 

Người nội bộ 

9.8  Ngọ Thị Hiền   

251120966 

21/05/2014 

CA Lâm Đồng 

Thôn 1, Xã Bảo 

Lâm 2, Lâm Đồng 
21/12/2022  

Ông Ngọ Văn Trị 

trở thành người nội bộ 

Em ruột của 

Người nội bộ 

9.9  Hoàng Thị Vụ   

024504677 

03/09/2006 

CA TP.HCM 

34/3 Nguyễn Du, 

Phường Hạnh 

Thông Tây, TP. 

HCM 

21/12/2022  
Ông Ngọ Văn Trị 

trở thành người nội bộ 

Mẹ vợ của 

Người nội bộ 

9.10  Nguyễn Văn Bội   

120986797 

18/08/2017 

CA Bắc Giang 

Xã Xuân Cẩm, Bắc 

Giang 
21/12/2022  

Ông Ngọ Văn Trị 

trở thành người nội bộ 

Anh rể của 

Người nội bộ 

9.11  Nguyễn Văn Tân   

250473102 

11/05/2018 

CA Lâm Đồng 

Thôn 1, Xã Bảo 

Lâm 2, Lâm Đồng 
21/12/2022  

Ông Ngọ Văn Trị 

trở thành người nội bộ 

Em rể của 

Người nội bộ 
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S 

T 

T 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH, 

ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

10 
Trương Thị Ngọc 

Hiền 
 

Kế toán 

trưởng 

250427905 

12/06/2013 

Lâm Đồng 

2/7 Nguyễn Văn 

Cừ, Phường Xuân 

Hương - Đà Lạt, 

Lâm Đồng 

01/07/2013  Bổ nhiệm Người Nội bộ 

10.1  Trương Như Ngoạn   Đã mất     
Bố đẻ của  

Người nội bộ 

10.2  Trương Thị Táo   

250022786 

04/06/2013 

CA Lâm Đồng 

2/7 Nguyễn Văn 

Cừ, Phường Xuân 

Hương - Đà Lạt, 

Lâm Đồng 

01/07/2013  

Bà Trương Thị Ngọc 

Hiền trở thành Người nội 

bộ 

Mẹ đẻ của  

Người nội bộ 

10.3  
Trương Thị Ngọc 

Minh 
  

025177542 

08/06/2009 

CA TP.HCM 

125/26 Nguyễn Cửu 

Vân, Phường Gia 

Định, TP.HCM 

01/07/2013  

Bà Trương Thị Ngọc 

Hiền trở thành Người nội 

bộ 

Chị ruột của 

Người nội bộ 

10.4  Trương Như Huy   

024466181 

06/04/2012 

CA TP.HCM 

440/46D Nguyễn 

Kiệm, Phường Đức 

Nhuận, TP.HCM 

01/07/2013  

Bà Trương Thị Ngọc 

Hiền trở thành Người nội 

bộ 

Em ruột của 

Người nội bộ 

10.5  Trương Như Hoàng   

025669882 

11/08/2012 

CA TP.HCM 

C1 1705, Chung cư 

Tropic Garden, Số 

49, đường 66, 

Phường An Khánh, 

TPHCM 

01/07/2013  

Bà Trương Thị Ngọc 

Hiền trở thành Người nội 

bộ 

Em ruột của 

Người nội bộ 

10.6  Dương Quang Tuấn   

250376332 

14/02/2009 

CA Lâm Đồng 

Số 1 Dã Tượng, 

Phường Cam Ly - 

Đà Lạt, Lâm Đồng 

01/07/2013  

Bà Trương Thị Ngọc 

Hiền trở thành Người nội 

bộ 

Chồng của 

Người nội bộ 

10.7  Dương Minh Quân   Còn nhỏ 
2/7 Nguyễn Văn 

Cừ, Phường Xuân 
01/07/2013  

Bà Trương Thị Ngọc 

Hiền trở thành Người nội 

bộ 

Con đẻ của  

Người nội bộ 
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S 

T 

T 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH, 

ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

Hương - Đà Lạt, 

Lâm Đồng 

10.8  
Dương Minh 

Nguyên 
  Còn nhỏ 

2/7 Nguyễn Văn 

Cừ, Phường Xuân 

Hương - Đà Lạt,  

Lâm Đồng 

01/07/2013  

Bà Trương Thị Ngọc 

Hiền trở thành Người nội 

bộ 

Con đẻ của  

Người nội bộ 

10.9  Dương Quang Bền   CA Lâm Đồng 

Số 1 Dã Tượng, 

Phường Cam Ly – 

Đà Lạt, Lâm Đồng 

01/07/2013  

Bà Trương Thị Ngọc 

Hiền trở thành Người nội 

bộ 

Cha chồng của 

Người nội bộ 

10.10  Nguyễn Thị Nụ   CA Lâm Đồng 

Số 1 Dã Tượng, 

Phường Cam Ly – 

Đà Lạt, Lâm Đồng 

01/07/2013  

Bà Trương Thị Ngọc 

Hiền trở thành Người nội 

bộ 

Mẹ chồng của 

Người nội bộ 

10.11  Bùi Công Tiến   

022497077 

10/08/2007 

CA TP.HCM 

125/26 Nguyễn Cửu 

Vân, Phường Gia 

Định, TP.HCM 

01/07/2013  

Bà Trương Thị Ngọc 

Hiền trở thành Người nội 

bộ 

Anh rể của 

Người nội bộ 

10.12  Thái Thị Mỹ Linh   

025279737 

30/10/2010 

CA TP.HCM 

440/46D Nguyễn 

Kiệm, Phường Đức 

Nhuận, TP.HCM 

01/07/2013  

Bà Trương Thị Ngọc 

Hiền trở thành Người nội 

bộ 

Em dâu của 

Người nội bộ 

10.13  Trần Lê Quế An   

068182000270 

18/06/2020 

CCS ĐKQL Cư 

trú và DLQG về 

Dân cư 

C1 1705, Chung cư 

Tropic Garden, Số 

49, đường 66, 

Phường An Khánh, 

TP HCM 

01/07/2013  

Bà Trương Thị Ngọc 

Hiền trở thành Người nội 

bộ 

Em dâu của 

Người nội bộ 

11 
Phạm Thị Huyền 

Trang 
 

NPT Quản 

trị / Thư ký 

HĐQT 

075187002858 

25/04/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về TTXH 

61 Thông Thiên 

Học, Phường Xuân 

Hương – Đà Lạt, 

Lâm Đồng 

20/12/2023  Bổ nhiệm Người nội bộ 
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S 
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cá nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 
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hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 
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Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

11.1  Nguyễn Đức Thành   

068082007882 

28/06/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về TTXH 

61 Thông Thiên 

Học, Phường Xuân 

Hương – Đà Lạt, 

Lâm Đồng 

20/12/2023  

Bà Phạm Thị Huyền 

Trang 

trở thành Người nội bộ 

Chồng của 

Người nội bộ 

11.2  Nguyễn Quỳnh Lam   

Số 39 Quyển số 

01/2015 

Đà Lạt 

61 Thông Thiên 

Học, Phường Xuân 

Hương – Đà Lạt, 

Lâm Đồng 

20/12/2023  

Bà Phạm Thị Huyền 

Trang 

trở thành Người nội bộ 

Con đẻ của 

Người nội bộ 

11.3  Phạm Xuân Đông   

037062011730 

27/12/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về TTXH 

12/16 Tân Hòa, 

Phường Đông Hòa, 

TP.HCM 

20/12/2023  

Bà Phạm Thị Huyền 

Trang 

trở thành Người nội bộ 

Bố đẻ của 

Người nội bộ 

11.4  Phạm Thị Dung   

03763009675 

27/12/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về TTXH 

12/16 Tân Hòa, 

Phường Đông Hòa, 

TP.HCM 

20/12/2023  

Bà Phạm Thị Huyền 

Trang 

trở thành Người nội bộ 

Mẹ đẻ của 

Người nội bộ 

11.5  Phạm Thị Lan Anh   

075190020310 

07/01/2022 

Cục cảnh sát  

QLHC về TTXH 

15/32 Thủy Lợi, 

Phường Phước 

Long, TP.HCM  

20/12/2023  

Bà Phạm Thị Huyền 

Trang 

trở thành Người nội bộ 

Em ruột của 

Người nội bộ 

11.6  Đặng Hồng Giang   

075090009825 

22/11/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về TTXH 

15/32 Thủy Lợi, 

Phường Phước 

Long, TP.HCM 

20/12/2023  

Bà Phạm Thị Huyền 

Trang 

trở thành Người nội bộ 

Em rể của 

Người nội bộ 

11.7  Nguyễn Văn Thân   

034055007024 

25/04/2021 

Cục cảnh sát  

61 Thông Thiên 

Học, Phường Xuân 

Hương, Lâm Đồng 

20/12/2023  

Bà Phạm Thị Huyền 

Trang 

trở thành Người nội bộ 

Bố chồng của 

Người nội bộ 
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giao dịch 
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Thời điểm 

không còn 
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quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

QLHC về TTXH 

11.8  Nguyễn Thị Huệ   

03416007390 

25/04/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về TTXH 

61 Thông Thiên 

Học, Phường Xuân 

Hương, Lâm Đồng 

20/12/2023  

Bà Phạm Thị Huyền 

Trang 

trở thành Người nội bộ 

Mẹ chồng của 

Người nội bộ 

12 
CTCP Louis 

Holdings (LHs) 
 Công ty mẹ 

1100573295 

05/06/2012 

Sở KH&ĐT 

TP.HCM 

14 Nguyễn Văn 

Vĩnh , Phường Tân 

Sơn Nhất, 

TP.HCM 

02/12/2021  LHs mua cổ phần LDP 

Công ty mẹ; 

Tổ chức liên quan 

của Người nội bộ 

12.1  Lê Việt Khuê  

Người đại 

diện 100% 

vốn của 

CTCP Louis 

Holdings 

(Công ty mẹ) 

052086000282 

496/63/19A1 

Dương Quảng Hàm, 

Phường An Nhơn, 

TP.HCM 

01/05/2025  
LHs là  Công ty mẹ của 

LDP 

Tổ chức liên quan 

của Người nội bộ 

12.2  
CTCP Xuất nhập 

khẩu Louis Rice 
 

Cùng Công ty 

mẹ 

0315924647 

25/09/2019 

TP.HCM 

14 Nguyễn Văn 

Vĩnh , Phường Tân 

Sơn Nhất, TP.HCM 

02/12/2021  
LHs trở thành Công ty 

mẹ của LDP 

Công ty cùng Công 

ty mẹ 

12.3  

Công ty TNHH 

MTV Louis Rice 

Long An 

 
Cùng Công ty 

mẹ 

1101842558 

08/02/2017 

Sở KH & ĐT 

Long An 

226 ấp 3, xã Tân 

Tây, tỉnh Long An 
02/12/2021  

LHs trở thành Công ty 

mẹ của LDP 

Công ty cùng Công 

ty mẹ 

12.4  

Công ty TNHH 

MTV Louis Rice 

Kiên Giang 

 
Cùng Công ty 

mẹ 

1702224563 

22/03/2021 

Sở KH&ĐT 

Tổ 4, ấp Cống Tre, 

xã Hòa Điền, tỉnh 

Kiên Giang 

02/12/2021  
LHs trở thành Công ty 

mẹ của LDP 

Công ty cùng Công 

ty mẹ 
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giao dịch 
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quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

Kiên Giang 

12.5  
CTCP Giao thông 

Long An (GTLA) 
 

Cùng Công ty 

mẹ 

1100103787 

01/04/2011 

Sở KH & ĐT 

Long An 

Số 10, Quốc lộ 1, 

Khu phố Nhơn Phú, 

Phường Long An, 

Long An 

02/12/2021  
LHs trở thành Công ty 

mẹ của LDP 

Công ty cùng Công 

ty mẹ 

12.6  

Công ty TNHH 

Thương mại Louis 

Angimex 

 

Công ty con 

của CTCP 

XNK Louis 

Rice 

0317104664 

31/12/2021 

TP.HCM 

Số 03-05 Đường số 

7, Khu đô thị Sala, 

P. An Khánh, 

TP.HCM 

02/12/2021  
LHs trở thành Công ty 

mẹ của LDP 

Công ty con của 

CTCP XNK Louis 

Rice 

13 

Công ty TNHH 

MTV Nước giải 

khát thảo dược 

Ladophar 

 Công ty con 

5801479136 

19/01/2022 

Sở KH&ĐT 

Lâm Đồng 

18 Ngô Quyền, 

Phường Cam Ly - 

Đà Lạt, Lâm Đồng 

19/01/2022   Công ty con 

13.1 Ngọ Văn Trị  
Phó TGĐ 

thường trực 

024077001489 

19/04/2021 

Cục Cảnh sát  

QLHC về TTXH 

18 Ngô Quyền, 

Phường Cam Ly - 

Đà Lạt, Lâm Đồng 

   

Giám đốc – Người 

đại diện theo PL 

của Công ty con 

14 
Trương Thị Phụng 

Vy 
 

Người phụ 

trách Kiểm 

toán nội bộ 

068185002259 

12/06/2025 

Cục Cảnh sát  

QLHC về TTXH 

C3, KQH Hoàng 

Diệu, Phường Cam 

Ly - Đà Lạt, Lâm 

Đồng 

12/08/2025    

14.1 
Trần Nguyễn Hoài 

Lâm 
  

068082000597 

16/04/2021 

Cục Cảnh sát  

QLHC về TTXH 

A56, KQH Ngô 

Quyền,Phường Cam 

Ly, Đà Lạt, Lâm 

Đồng 

12/08/2025   
Chồng của 

Người nội bộ 

14.2 Trần Ngọc Bảo Hân   Còn nhỏ 
A56, KQH Ngô 

Quyền,Phường Cam 
12/08/2025   

Con đẻ của  

Người nội bộ 
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S 

T 

T 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH, 

ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

Ly, Đà Lạt, Lâm 

Đồng 

14.3 
Trần Ngọc Khánh 

Hân 
  Còn nhỏ 

A56, KQH Ngô 

Quyền,Phường Cam 

Ly, Đà Lạt, Lâm 

Đồng 

12/08/2025   
Chồng của 

Người nội bộ 

14.4 Dương Thị Châu   

068161000380 

19/04/2021 

Cục Cảnh sát  

QLHC về TTXH 

5/1 Ma Trang Sơn, 

Phường Cam Ly, 

Đà Lạt, Lâm Đồng 

12/08/2025   
Mẹ đẻ của 

Người nội bộ 

14.5 Trương Văn Duy   

06808200746 

19/04/2021 

Cục Cảnh sát  

QLHC về TTXH 

5/1 Ma Trang Sơn, 

Phường Cam Ly, 

Đà Lạt, Lâm Đồng. 

12/08/2025   

Anh ruột của 

Người nội bộ 

14.6 
Trương Thị Mỹ 

Linh 
  

068180005351 

10/05/2021 

Cục Cảnh sát  

QLHC về TTXH 

C2, KQH Hoàng 

Diệu, Phường Cam 

Ly, Đà Lạt, Lâm 

Đồng 

12/08/2025   

Chị ruột của 

Người nội bộ 

14.7 Trương Văn Vũ   

068088009557 

28/06/2021 

Cục Cảnh sát  

QLHC về TTXH 

C1, KQH Hoàng 

Diệu, Phường Cam 

Ly, Đà Lạt, Lâm 

Đồng 

12/08/2025   
Em ruột của 

Người nội bộ 

14.8 
Nguyễn Thị Tuyết 

Hạnh 
  

051159001012 

16/04/2021 

Cục Cảnh sát  

QLHC về TTXH 

A56, KQH Ngô 

Quyền,Phường Cam 

Ly, Đà Lạt, Lâm 

Đồng 

12/08/2025   
Mẹ chồng của 

Người nội bộ 
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S 

T 

T 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH, 

ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

14.9 Trần Hoài Sơn   

01058022160 

16/04/2021 

Cục Cảnh sát  

QLHC về TTXH 

A56, KQH Ngô 

Quyền,Phường Cam 

Ly, Đà Lạt, Lâm 

Đồng 

12/08/2025   
Ba chồng của 

Người nội bộ 

14.10 Liêu Thị Phương   

083186002334 

16/04/2021 

Cục Cảnh sát  

QLHC về TTXH 

5/1 Ma Trang Sơn, 

Phường Cam Ly, 

Đà Lạt, Lâm Đồng. 

12/08/2025   
Chị dâu của 

Người nội bộ 

14.11 
Trịnh Thị Kim 

Thanh 
  

068191004014 

28/6/2021 

Cục Cảnh sát  

QLHC về TTXH 

C1, KQH Hoàng 

Diệu, Phường Cam 

Ly, Đà Lạt, Lâm 

Đồng 

12/08/2025   
Em dâu của 

Người nội bộ 

14.12 
Trần Nguyễn Hạ 

Dung 
  

068187008268 

11/8/2021 

Cục Cảnh sát  

QLHC về TTXH 

A56, KQH Ngô 

Quyền,Phường Cam 

Ly, Đà Lạt, Lâm 

Đồng 

12/08/2025   
Em chồng của 

Người nội bộ 

14.13 Phạm Văn Hùng    

03707501007131/

8/2021 

Cục Cảnh sát  

QLHC về TTXH 

C2, KQH Hoàng 

Diệu, Phường Cam 

Ly, Đà Lạt, Lâm 

Đồng 

12/08/2025   
Anh rể của 

Người nội bộ 
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Phụ lục 2 

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; 

HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ; 

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ TV. HĐQT, TV. BKS, TGĐ VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC ĐÃ VÀ ĐANG LÀ THÀNH 

VIÊN SÁNG LẬP HOẶC TV. HĐQT, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) ĐIỀU HÀNH TRONG THỜI GIAN BA (03) NĂM TRỞ LẠI ĐÂY  

(Đính kèm theo Báo cáo Quản trị năm 2025 số 01/BCQT-LDP/2026 ngày 29/01/2026) 

S

T

T 

Tên tổ chức/ 

Cá nhân 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

giao dịch 

với công 

ty 

Số Nghị quyết/ 

Quyết định của 

ĐHĐCĐ/HĐQT 

thông qua (nêu 

rõ ngày ban 

hành) 

Nội dung, số lượng,  

tổng giá trị giao dịch 
Ghi chú 

I Tổ chức        

1 
CTCP APG 

Eco 

Tổ chức có 

liên quan của 

Người nội bộ 

2802929978 

23/03/2021 

Sở KH&ĐT 

Thanh Hóa 

Lô 1a, Khoảnh 1+4, 

Tiểu khu 290, Thôn 

Bái Tôm, Xã Điền 

Quang, Thanh Hoá 

Từ 

26/02/2025 

đến 

31/12/2025 

Nghị quyết 

HĐQT số 05/NQ-

HĐQT/2025 ngày 

26/02/2025 (*) 

Bán hàng hóa thông thường. 

Tổng giá trị giao dịch là: 

7.397.587.917 VNĐ 

(sau VAT) 

Bán hàng hóa thông thường. 

 

2 

Công ty Cổ 

phần thương 

mại quốc tế 

DK PCF 

Tổ chức có 

liên quan của 

Người nội bộ 

0109760055 

01/10/2021 

Sở KH&ĐT 

TP. Hà Nội 

Số 23 B2 3 Khu 

Đầm Trấu, P. Hai 

Bà Trưng, Hà Nội 

Từ 

01/01/2025 

đến 

31/12/2025 

Nghị quyết 

HĐQT số 21/NQ-

HĐQT/2024 ngày 

12/12/2024 (*) 

Mua hàng hóa thông thường. 

Tổng giá trị giao dịch là: 

4.850.950.000 VNĐ 

(sau VAT) 

Mua hàng hóa thông thường. 

 

3 
CTCP Chứng 

khoán APG 

Cổ đông lớn; 

Tổ chức có 

liên quan của 

Người nội bộ 

63/UBCK-GP 

15/11/2007 

Ủy ban Chứng 

khoán Nhà 

nước 

Tầng 5 - Tòa nhà 

Grand Building - 32 

Hòa Mã – P. Bạch 

Mai - Hà Nội. 

Từ 

01/01/2025 

đến 

31/12/2025 

Nghị quyết 

HĐQT số 21/NQ-

HĐQT/2024 ngày 

12/12/2024 (*) 

Bán hàng hóa thông thường. 

Tổng giá trị giao dịch là: 

349.966 VNĐ 

(sau VAT) 

Mua hàng hóa thông thường 

II Cá nhân        
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S

T

T 

Tên tổ chức/ 

Cá nhân 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

giao dịch 

với công 

ty 

Số Nghị quyết/ 

Quyết định của 

ĐHĐCĐ/HĐQT 

thông qua (nêu 

rõ ngày ban 

hành) 

Nội dung, số lượng,  

tổng giá trị giao dịch 
Ghi chú 

1 
Phạm Trung 

Kiên 

Người nội bộ 

(Chủ tịch 

HĐQT kiêm 

Người đại 

diện theo Pháp 

luật, Người 

đại diện 100% 

phần vốn của 

Công ty mẹ 

LHs) 

001077000471 

31/05/2023 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

P2 A6 Yên Lãng, 

Phường Đống Đa, 

TP. Hà Nội 

Từ 

01/01/2025 

đến 

31/12/2025 

Nghị quyết 

HĐQT số 21/NQ-

HĐQT/2024 ngày 

12/12/2024 (*) 

Bán hàng hóa thông thường. 

Tổng giá trị giao dịch là: 

16.870.537 VNĐ (sau VAT) 

Bán hàng hóa thông thường. 

 

(*) Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-HĐQT/2024 ngày 12/12/2024 về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan trong 

năm 2025 và Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT/2025 ngày 26/02/2025: Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) trong năm 2025 

(từ ngày 26/02/2025 đến ngày 31/12/2025).  
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Phụ lục 3 

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

(Đính kèm theo Báo cáo Quản trị năm 2025 số 01/BCQT-LDP/2026 ngày 29/01/2026) 

S 

T 

T 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Số Giấy NSH, ngày 

cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 

chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

1 Phạm Trung Kiên  

Chủ tịch HĐQT 

– Người đại diện 

theo PL - Người 

Công bố thông 

tin – Cổ đông 

lớn. 

001077000471 

31/05/2023 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

P2 A6 Yên Lãng, Phường 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
88.792 0,47% 

Ngày 09/04/2025 trở 

thành cổ đông lớn của 

LDP 

1.1  Phạm Trung Tín   

0035043000490 

18/02/2021 

Cục Cảnh sát  

QLHC về TTXH 

23 - B2+3, Đầm Trấu, 

Phường Hai Bà Trưng, TP. 

Hà Nội 

0 0%  

1.2  Bùi Thị Vui   

0034151004853 

02/05/2021 

Cục Cảnh sát  

QLHC về TTXH 

18 hẻm 9 ngách 39 An Trạch 

I, Phường Văn Miếu - Quốc 

Tử Giám, TP. Hà Nội 

0 0%  

1.3  Phạm Trung Dũng   Đã mất  0 0%  

1.4  Nguyễn Văn Tuấn   

001060027056 

11/04/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về TTXH 

36 ngõ 55 Hoàng Hoa Thám, 

Phường Ngọc Hà, TP. Hà 

Nội 

0 0%  

1.5  Nguyễn Thị Thanh Hiền   

001162026514 

24/04/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về TTXH 

36 ngõ 55 Hoàng Hoa Thám, 

Phường Ngọc Hà, TP. Hà 

Nội 

0 0%  
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S 

T 

T 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Số Giấy NSH, ngày 

cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 

chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

1.6  Nguyễn Thu Hà   

001185049696 

24/07/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về TTXH 

36 ngõ 55 Hoàng Hoa Thám, 

Phường Ngọc Hà, TP. Hà 

Nội 

0 0%  

1.7  Phạm Duy Minh   

C4331571 

26/12/2017 

Cục quản lý XNC 

20 ngõ 437, Phường Bồ Đề, 

TP. Hà Nội 
0 0%  

1.8  Phạm Hà Chi   

C4331569 

26/12/2017 

Cục quản lý XNC 

20 ngõ 437, Phường Bồ Đề, 

TP. Hà Nội 
0 0%  

1.9  
Công ty Cổ phần thương 

mại quốc tế DK PCF 
  

0109760055 

01/10/2021 

Sở KH&ĐT 

TP. Hà Nội 

23 - B2+3, Đầm Trấu, 

Phường Hai Bà Trưng, TP. 

Hà Nội 

0 0%  

2 Lê Tiến Thịnh  

TV. HĐQT – 

TGĐ - Người đại 

diện theo PL 

001079017356 

10/07/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Số 3, ngõ 6, phố Đội Nhân, 

phường Ngọc Hà, TP. Hà 

Nội 

100.000 0,75% 

Tham gia phát hành 

cổ phiếu (ESOP) tại 

LDP 

2.1 Lê Mạnh Cường   

001047005838 

15/04/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về TTXH 

Số 3, ngõ 6, phố Đội Nhân, 

phường Vĩnh Phúc, quận Ba 

Đình, Tp. Hà Nội 

0 0%  

2.2 Nguyễn Thị Xuân   

001150002920 

15/03/2016  

Cục cảnh sát  

QLHC về TTXH 

Số 3, ngõ 6, phố Đội Nhân, 

phường Vĩnh Phúc, quận Ba 

Đình, Tp. Hà Nội 

0 0%  
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S 

T 

T 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Số Giấy NSH, ngày 

cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 

chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

2.3 Lê Thị Phương Thảo   

001191012173  

31/12/2021  

Cục cảnh sát  

QLHC về TTXH 

Số 3, ngõ 6, phố Đội Nhân, 

phường Vĩnh Phúc, quận Ba 

Đình, Tp. Hà Nội 

1.100 0,009%  

2.4 Lê San San   

320 quyển sổ 

02/2013  

Phường Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

3/6, Đội Nhân, phường Vĩnh 

Phúc, quận Ba Đình, Tp. Hà 

Nội 

0 0%  

2.5 
CTCP  Louis Holdings 

(LHs) 
 Công ty mẹ 

1101573295  

05/06/2012  

Sở KH&ĐT  

TP.HCM 

14 Nguyễn Văn Vĩnh, 

phường 4, quận Tân Bình, 

TP.HCM 

6.211.725 46,57%  

3 Lê Xuân Thanh  

TV. Độc lập 

HĐQT, Chủ tịch 

UBKT 

030079016354 

20/01/2022 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

3X12.01 CC Sky Garden 3-

R1-1, P. Tân Hưng, 

TP.HCM 

0 0% 

Bổ nhiệm chức danh 

Chủ tịch Ủy Ban kiểm 

toán kể từ ngày 

05/05/2025 

3.1  Lê Xuân Thoảng   

142056434 

22/09/2012 

CA Hải Dương 

NV 10.02 Nguyễn Trọng 

Thuật, P. Thành Đông, tỉnh 

Hải Dương 

0 0%  

3.2  Dư Thị Thơ   

140051262 

22/09/2012 

CA Hải Dương 

NV 10.02 Nguyễn Trọng 

Thuật, P. Thành Đông, tỉnh 

Hải Dương 

0 0%  

3.3  Phan Thị Mai   

141999277 

10/01/2013 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

3X12.01 CC Sky Garden 3-

R1-1, P. Tân Hưng, 

TP.HCM 

0 0%  
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S 

T 

T 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Số Giấy NSH, ngày 

cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 

chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

3.4  Phan Nhật Tặng   

030054006287 

25/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Xã Hà Nam, Tỉnh Hải 

Dương 
0 0%  

3.5  Nguyễn Thị Lương   

030155006471 

25/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Xã Hà Nam, Tỉnh Hải 

Dương 
0 0%  

3.6  Lê Đức Nam   Còn nhỏ 

3X12.01 CC Sky Garden 3-

R1-1, P. Tân Hưng, 

TP.HCM 

0 0%  

3.7  Lê Đức Anh   Còn nhỏ 

3X12.01 CC Sky Garden 3-

R1-1, P. Tân Hưng, 

TP.HCM 

0 0%  

3.8  Lê Phan Hải Linh   Còn nhỏ 

3X12.01 CC Sky Garden 3-

R1-1, P. Tân Hưng, 

TP.HCM 

0 0%  

4 Đặng Thùy Linh  
TV. HĐQT 

không điều hành 

001181002556 

20/02/2022 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

49H2 TT Nguyễn Công 

Trứ, Phường Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

69.597 0,52% 

Tham gia phát hành 

cổ phiếu (ESOP) tại 

LDP 

4.1  Đoàn Mạnh Minh   Ở nước ngoài  0 0%  

4.2  Đoàn Linh Đan   Ở nước ngoài  0 0%  

4.3  Đặng Phương Linh   Ở nước ngoài  0 0%  

4.4  Đặng Anh Tuyên   Ở nước ngoài  0 0%  

4.5  Nguyễn Thị Liễu   Ở nước ngoài  0 0%  



40 

 

S 

T 
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Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 
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(nếu có) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Số Giấy NSH, ngày 

cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 

chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

4.6  CTCP APG Eco   

2802929978 

Ngày 23/03/2021 

Sở KH&ĐT 

Thanh Hóa 

Lô 1a, Khoảnh 1+4, Tiểu 

khu 290, Thôn Bái Tôm, Xã 

Điền Quang, Thanh Hoá 

0 0%  

4.7  

CTCP Bất động sản Xây 

lắp Dầu khí Việt Nam 

(PVC LAND) 

  

0307230846 

Ngày 19/02/2009 

Sở KH & ĐT 

TP.HCM 

65 Mai Chí Thọ, Phường An 

Khánh, TP.HCM 
0 0%  

5 
Nguyễn Thị Hồng 

Giang 
 

TV. HĐQT 

không điều 

hành, TV UBKT 

033196004099 

07/11/2023 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

1368/29A LVL ấp 2, Xã 

Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh 
374.251 2,81% 

Tham gia phát hành 

cổ phiếu (ESOP) tại 

LDP, Bổ nhiệm chức 

danh Thành viên Ủy 

Ban kiểm toán kể từ 

ngày 05/05/2025 

5.1  Nguyễn Minh Cường   

033202006237 

22/11/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

30/99/8/8 Lâm Văn Bền, P 

Tân Hưng TP HCM 
0 0%  

5.2  Nguyễn Ngọc An   

033074007414 

13/09/2023 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

1368/29A LVL ấp 2, Xã 

Nhà Bè, TP.HCM 
0 0%  

5.3  Bùi Thị Hà   

033173007403 

13/09/2023 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

1368/29A LVL ấp 2, Xã 

Nhà Bè, TP.HCM 
0 0%  
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Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 
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Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

5.4  Công ty CP APG Eco   

2802929978 

Ngày 23/03/2021 

Sở KH&ĐT 

Thanh Hóa 

Lô 1a, Khoảnh 1+4, Tiểu 

khu 290, Thôn Bái Tôm, Xã 

Điền Quang, Thanh Hoá 

0 0%  

5.5  

Công ty CP BĐS Xây 

lắp Dầu khí Việt Nam 

(PVCLAND) 

  

0307230846 

Ngày 19/02/2009 

Sở KH & ĐT 

TP.HCM 

65 Mai Chí Thọ, Phường An 

Khánh, TP.HCM 
0 0%  

6 Đào Thị Nga  Trưởng BKS 

004172001643 

23/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Khu đô thị văn quán, Hà 

Đông, Hà Nội 
0 0%  

6.1  Nông Hoàng Trúc Nhi   

006305000003 

27/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Khu đô thị văn quán, Hà 

Đông, Hà Nội 
0 0%  

6.2  Đào Ngọc Ngựa   

033041005237 

12/06/2022 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Khu đô thị văn quán, Hà 

Đông, Hà Nội 
0 0%  

6.3  Vương Thị Đào   

004142002433 

12/06/2022 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Khu đô thị văn quán, Hà 

Đông, Hà Nội 
0 0%  

6.4  Đào Thị Tải   

004058000145 

04/10/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Phường Nùng Trí Cao, Tỉnh 

Cao Bằng 
0 0%  
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Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

6.5  Đinh Quang Hòa   

033161003464 

04/10/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Phường Nùng Trí Cao, Tỉnh 

Cao Bằng 
0 0%  

6.6  Đào Thị Nhự   

033163014616 

25/06/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Xã Hiệp Cường, Hưng Yên 0 0%  

6.7  Lê Văn Đức   

033061004217 

25/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Xã Hiệp Cường, Hưng Yên 0 0%  

6.8  Đào Thị Hằng   

004167005649 

08/11/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Phường Nùng Trí Cao, Tỉnh 

Cao Bằng 
0 0%  

6.9  Mã Ích Hải   

004057000578 

22/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Phường Nùng Trí Cao, Tỉnh 

Cao Bằng 
0 0%  

6.10  Đào Nguyên Hùng   

004069003768 

27/06/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Xã Hiệp Cường, Hưng Yên 0 0%  

6.11  Vũ Thị Luyên   

033174012998 

27/06/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Xã Hiệp Cường, Hưng Yên 0 0%  



43 

 

S 

T 

T 

Tên tổ chức/ 
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Tài khoản 
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kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

6.12  Đào Thị Bằng   

033173012764 

22/11/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Xã Hiệp Cường, Hưng Yên 0 0%  

6.13  Nguyễn Hữu Quyết   

033073013785 

22/11/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Xã Hiệp Cường, Hưng Yên 0 0%  

7 Võ Kim Nguyên  TV. BKS 

083091000075 

08/01/2018 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

B2, Chung cư Hoàng Anh 

Gold House, Xã Nhà Bè, 

TP.Hồ Chí Minh 

0 0%  

7.1  Võ Văn Phúc   

320583812 

20/03/2018 

CA Bến Tre 

Xã Ba Tri, Bến Tre 0 0%  

7.2  Nguyễn Thị Tùng   

320525438 

12/04/2018 

CA Bến Tre 

Xã Ba Tri, Bến Tre 0 0%  

7.3  Bùi Thị Thùy Linh   

201750357 

23/10/2017 

CA Đà Nẵng 

B2, Chung cư Hoàng Anh 

Gold House, Xã Nhà Bè, 

TP.HCM 

0 0%  

7.4  Võ Nguyên Anh   Còn nhỏ 

B2, Chung cư Hoàng Anh 

Gold House, Xã Nhà Bè, 

TP.HCM 

0 0%  

7.5  Võ Thị Mỹ Tiên   

321399175 

31/07/2000 

CA Bến Tre 

Xã Ba Tri, Bến Tre 0 0%  



44 

 

S 

T 

T 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Số Giấy NSH, ngày 

cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 

chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

7.6  

Công ty TNHH Nguyên 

liệu gốm sứ - Xây dựng 

Thiên Lợi 

  

3601166365 

07/11/2008 

Sở KH & ĐT tỉnh 

Đồng Nai 

Số 25/242 Võ Thị Sáu, khu 

12, Xã Bình An, Đồng Nai 
0 0%  

7.7  
Công ty TNHH Công 

nghiệp Titan BIDICO 
  

3401155398 

20/09/2017 

Sở KH & ĐT tỉnh 

Bình Thuận 

CCN Thắng Hải 2, Xã Sơn 

Mỹ, Tỉnh Lâm Đồng 
0 0%  

7.8  

Công ty TNHH Thương 

Mại Tài chính Hồng 

Việt 

  

0315934282 

02/10/2019 

Sở KH & ĐT 

TP.HCM 

120 Trần Quốc Toản, 

Phường Xuân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

0 0%  

7.9  
CTCP The Golden 

Group (TGG) 
  

0105787835 

12/9/2023 

Sở KH & ĐT    

TP.HCM 

Lầu 7, Số 45 Võ Thị Sáu, 

Phường Sài Gòn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

0 0%  

8 
Nguyễn Thị Quỳnh 

Nga 
 TV. BKS 

001180011114 

21/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

34 Ngõ Hòa Bình, phố 

Khâm Thiên, phường Văn 

Miếu – Quốc Tử Giám, Hà 

Nội 

0 0%  

8.1  Nguyễn Văn Hoàn   Đã mất  0 0%  

8.2  Bùi Thị Sang   Đã mất  0 0%  

8.3  Nguyễn Quốc Tuấn   

001071022693 

29/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

34 Ngõ Hòa Bình, phố 

Khâm Thiên, phường Văn 

Miếu – Quốc Tử Giám, TP. 

Hà Nội 

0 0%  

8.4  Nguyễn Thanh Tùng   
001074002321 

24/05/2021 

34 Ngõ Hòa Bình, phố 

Khâm Thiên, phường Văn 
0 0%  
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Tên tổ chức/ 
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Tài khoản 

giao dịch 
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Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Miếu – Quốc Tử Giám, TP. 

Hà Nội 

8.5  Nguyễn Thị Diệu Thúy   

001177008832 

21/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

63B ngõ 143 phố Chợ Khâm 

Thiên, Phường Khâm Thiên, 

TP. Hà Nội 

0 0%  

8.6  Nguyễn Thị Nguyệt   

001173025949 

06/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

34 Ngõ Hòa Bình, phố 

Khâm Thiên, phường Văn 

Miếu – Quốc Tử Giám, TP. 

Hà Nội 

0 0%  

8.7  Nguyễn Tuấn Hải   

001065006353 

22/12/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

63B ngõ 143 phố Chợ Khâm 

Thiên, Phường Khâm Thiên, 

TP. Hà Nội 

0 0%  

8.8  
CTCP Chứng khoán 

APG 
  

0102525951 

63/UBCK-GP 

15/11/2007 

Ủy ban Chứng khoán 

Nhà nước 

Tầng 5 - Tòa nhà Grand 

Building - 32 Hòa Mã – 

Phường Hai Bà Trưng - Hà 

Nội. 

0 0%  

9 Ngọ Văn Trị  
Phó TGĐ 

thường trực 

024077001489 

19/4/2021 

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

876/35/7 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường Tân 

Sơn Nhất, TP.HCM 

0 0%  

9.1  
Nguyễn Thanh Huỳnh 

Chi 
  

075183002047 

19/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

34/3 Nguyễn Du, Phường 

Gò Vấp, TP. HCM 
0 0%  
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kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

9.2  Ngọ Anh Thi   Còn nhỏ 
34/3 Nguyễn Du, Phường 

Gò Vấp, TP. HCM 
0 0%  

9.3  Ngọ Anh Thư   Còn nhỏ 
34/3 Nguyễn Du, Phường 

Gò Vấp, TP. HCM 
0 0%  

9.4  Nguyễn Thị Giang   

120747490 

17/11/2008 

CA Bắc Giang 

Xã Xuân Cẩm, Bắc Giang 0 0%  

9.5  Ngọ Văn Triển   

120986702 

22/06/2012 

CA Bắc Giang 

Xã Xuân Cẩm, Bắc Giang 0 0%  

9.6  Ngọ Thị Hà   

121808114 

24/04/2020 

CA Bắc Giang 

Xã Xuân Cẩm, Bắc Giang 0 0%  

9.7  Ngọ Văn Trụ   

122119057 

11/09/2010 

CA Bắc Giang 

Xã Xuân Cẩm, Bắc Giang 0 0%  

9.8  Ngọ Thị Hiền   

251120966 

21/05/2014 

CA Lâm Đồng 

Thôn 1, Xã Bảo Lâm 2, Lâm 

Đồng 
0 0%  

9.9  Hoàng Thị Vụ   

024504677 

03/09/2006 

CA TP.HCM 

34/3 Nguyễn Du, Phường 

Gò Vấp, TP. HCM 
0 0%  

9.10  Nguyễn Văn Bội   

120986797 

18/08/2017 

CA Bắc Giang 

Xã Xuân Cẩm, Bắc Giang 0 0%  
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9.11  Nguyễn Văn Tân   

250473102 

11/05/2018 

CA Lâm Đồng 

Thôn 1, Xã Bảo Lâm 2, Lâm 

Đồng 
0 0%  

10 Trương Thị Ngọc Hiền  Kế toán trưởng 

250427905 

12/06/2013 

Lâm Đồng 

2/7 Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Xuân Hương - Đà 

Lạt, Lâm Đồng 

92 0,0007%  

10.1  Trương Như Ngoạn   Đã mất  0 0% 

Ông Ngọ Văn Trị là 

Giám đốc – Người đại 

diện theo PL của Công 

ty con 

10.2  Trương Thị Táo   

250022786 

04/06/2013 

CA Lâm Đồng 

2/7 Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Xuân Hương - Đà 

Lạt, Lâm Đồng 

0 0%  

10.3  Trương Thị Ngọc Minh   

025177542 

08/06/2009 

CA TP.HCM 

125/26 Nguyễn Cửu Vân, 

Phường Gia Định, TP.HCM 
0 0%  

10.4  Trương Như Huy   

024466181 

06/04/2012 

CA TP.HCM 

440/46D Nguyễn 

Kiệm, Phường Đức Nhuận, 

TP.HCM 

0 0%  

10.5  Trương Như Hoàng   

025669882 

11/08/2012 

CA TP.HCM 

C1 1705, Chung cư Tropic 

Garden, Số 49, đường 66, 

Phường An Khánh, TPHCM 

0 0%  

10.6  Dương Quang Tuấn   

250376332 

14/02/2009 

CA Lâm Đồng 

Số 1 Dã Tượng, Phường 

CamLy - Đà Lạt, Lâm Đồng 
0 0%  

10.7  Dương Minh Quân   Còn nhỏ 

2/7 Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Xuân Hương - Đà 

Lạt, Lâm Đồng 

0 0%  
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10.8  Dương Minh Nguyên   Còn nhỏ 

2/7 Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Xuân Hương - Đà 

Lạt,  Lâm Đồng 

0 0%  

10.9  Dương Quang Bền   CA Lâm Đồng 

Số 1 Dã Tượng, Phường 

Cam Ly – Đà Lạt, Lâm 

Đồng 

0 0%  

10.10  Nguyễn Thị Nụ   CA Lâm Đồng 

Số 1 Dã Tượng, Phường 

Cam Ly – Đà Lạt, Lâm 

Đồng 

0 0%  

10.11  Bùi Công Tiến   

022497077 

10/08/2007 

CA TP.HCM 

125/26 Nguyễn Cửu Vân, 

Phường Gia Định, TP.HCM 
0 0%  

10.12  Thái Thị Mỹ Linh   

025279737 

30/10/2010 

CA TP.HCM 

440/46D Nguyễn 

Kiệm, Phường Đức Nhuận, 

TP.HCM 

0 0%  

10.13  Trần Lê Quế An   

068182000270 

18/06/2020 

CCS ĐKQL Cư trú 

và DLQG về Dân cư 

C1 1705, Chung cư Tropic 

Garden, Số 49, đường 66, 

Phường An Khánh, TP 

HCM 

0 0%  

11 
Phạm Thị Huyền 

Trang 
 

NPT Quản trị / 

Thư ký HĐQT 

075187002858 

25/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

61 Thông Thiên Học, 

Phường Xuân Hương – Đà 

Lạt, Lâm Đồng 

0 0%  

11.1  Nguyễn Đức Thành   

068082007882 

28/06/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

61 Thông Thiên Học, 

Phường Xuân Hương – Đà 

Lạt, Lâm Đồng 

0 0%  
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S 

T 

T 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Số Giấy NSH, ngày 

cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 

chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

11.2  Nguyễn Quỳnh Lam   

Số 39 Quyển số 

01/2015 

Đà Lạt 

61 Thông Thiên Học, 

Phường Xuân Hương – Đà 

Lạt, Lâm Đồng 

0 0%  

11.3  Phạm Xuân Đông   

037062011730 

27/12/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

12/16 Tân Hòa, Phường 

Đông Hòa, TP.HCM 
0 0%  

11.4  Phạm Thị Dung   

03763009675 

27/12/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

12/16 Tân Hòa, Phường 

Đông Hòa, TP.HCM 
0 0%  

11.5  Phạm Thị Lan Anh   

075190020310 

07/01/2022 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

15/32 Thủy Lợi, Phường 

Phước Long, TP.HCM 
0 0%  

11.6  Đặng Hồng Giang   

075090009825 

22/11/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

15/32 Thủy Lợi, Phường 

Phước Long, TP.HCM 
0 0%  

11.7  Nguyễn Văn Thân   

034055007024 

25/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

61 Thông Thiên Học, 

Phường Xuân Hương, Lâm 

Đồng 

0 0%  

11.8  Nguyễn Thị Huệ   

03416007390 

25/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

61 Thông Thiên Học, 

Phường Xuân Hương, Lâm 

Đồng 

0 0%  



50 

 

S 

T 

T 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Số Giấy NSH, ngày 

cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 

chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

12 Trương Thị Phụng Vy  

Người phụ trách 

Kiểm toán nội 

bộ 

068185002259 

12/06/2025 

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

C3, KQH Hoàng Diệu, 

Phường Cam Ly - Đà Lạt, 

Lâm Đồng 

0 0%  

12.1 Trần Nguyễn Hoài Lâm   

068082000597 

16/04/2021 

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

A56, KQH Ngô 

Quyền,Phường Cam Ly, Đà 

Lạt, Lâm Đồng 

0 0%  

12.2 Trần Ngọc Bảo Hân   Còn nhỏ 

A56, KQH Ngô 

Quyền,Phường Cam Ly, Đà 

Lạt, Lâm Đồng 

0 0%  

12.3 Trần Ngọc Khánh Hân   Còn nhỏ 

A56, KQH Ngô 

Quyền,Phường Cam Ly, Đà 

Lạt, Lâm Đồng 

0 0%  

12.4 Dương Thị Châu   

068161000380 

19/04/2021 

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

5/1 Ma Trang Sơn, Phường 

Cam Ly, Đà Lạt, Lâm Đồng 
0 0%  

12.5 Trương Văn Duy   

06808200746 

19/04/2021 

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

5/1 Ma Trang Sơn, Phường 

Cam Ly, Đà Lạt, Lâm Đồng. 
0 0%  

12.6 Trương Thị Mỹ Linh   

068180005351 

10/05/2021 

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

C2, KQH Hoàng Diệu, 

Phường Cam Ly, Đà Lạt, 

Lâm Đồng 

0 0%  
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T 

T 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Số Giấy NSH, ngày 

cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 

chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

12.7 Trương Văn Vũ   

068088009557 

28/06/2021 

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

C1, KQH Hoàng Diệu, 

Phường Cam Ly, Đà Lạt, 

Lâm Đồng 

0 0%  

12.8 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh   

051159001012 

16/04/2021 

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

A56, KQH Ngô 

Quyền,Phường Cam Ly, Đà 

Lạt, Lâm Đồng 

0 0%  

12.9 Trần Hoài Sơn   

01058022160 

16/04/2021 

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

A56, KQH Ngô 

Quyền,Phường Cam Ly, Đà 

Lạt, Lâm Đồng 

0 0%  

12.10 Liêu Thị Phương   

083186002334 

16/04/2021 

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

5/1 Ma Trang Sơn, Phường 

Cam Ly, Đà Lạt, Lâm Đồng. 
0 0%  

12.11 Trịnh Thị Kim Thanh   

068191004014 

28/6/2021 

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

C1, KQH Hoàng Diệu, 

Phường Cam Ly, Đà Lạt, 

Lâm Đồng 

0 0%  

12.12 Trần Nguyễn Hạ Dung   

068187008268 

11/8/2021 

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

A56, KQH Ngô 

Quyền,Phường Cam Ly, Đà 

Lạt, Lâm Đồng 

0 0%  

12.13 Phạm Văn Hùng   

03707501007131/8/2

021 

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

C2, KQH Hoàng Diệu, 

Phường Cam Ly, Đà Lạt, 

Lâm Đồng 

0 0%  
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Ghi chú: Số liệu về Số lượng cổ phiếu và Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ của Người nội bộ và bên liên quan của Người nội bộ được cập nhật theo danh sách Người sở 

hữu chứng khoán LDP do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 27/10/2025 và cập nhật theo các Báo cáo kết quả giao dịch cổ 

phiếu của Người nội bộ và người có liên quan mà Công ty nhận được trong năm 2025. 
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